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Using symbiotic mycorrhizal fungi (AM) to manage crop yield 
and soil health is essential to ensuring sustainable agricultural 
ecosystems. In this study, the AM’s presence and symbiotic 
structure in the soil and roots of tomato plants in Lam Dong 
area were investigated. Also, the ability of the most common AM 
genus in this area, Rhizophagus irregularis, with corn, rice, and 
tomato plants was evaluated. Tomato plants in the Lam Dong 
area had vesicular arbuscular mycorrhiza (VAM) symbiosis, with 
the symbiosis rate ranging from 53.1 to 81.3%. There were three 
types of symbiotic structures in VAM, wherein filamentous and 
vesicular structures predominated over dust. The genus Gigaspora 
dominated with 63.4%, followed by the genus Acaulospora (27.4%), 
the genus Glomus (9.7%), and spores from other unnamed genera 
(1.9%). When five spores of the genus Gigaspora were inoculated 
into the growing substrate at the stage of the formation of two true 
leaves, they showed good symbiosis with the roots of corn and 
tomato plants and had the best proliferation rate. On the other 
hand, Rhizophagus irregularis had weak synergy with all three 
plant types (corn, tomato, and rice).

Cited as: Vo, H. T. N., Pham, H. K., & Huynh, T. T. (2024). Survey on the presence of mycorrhizas on 
tomato roots in Lam Dong province and evaluation of its ability to symbiosis with crops. The Journal 
of Agriculture and Development 23(4), 1-16.
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Sử dụng nấm rễ cộng sinh (AM) trong quản lý năng suất cây trồng 
và sức khỏe của đất là rất cần thiết nhằm đảm bảo bền vững hệ 
sinh thái nông nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát 
sự hiện diện và cấu trúc cộng sinh của AM trong đất vùng rễ cây cà 
chua tại khu vực Lâm Đồng, đồng thời đánh giá khả năng nhân nuôi 
của chi nấm phổ biến nhất Gigaspora và Rhizophagus irregularis 
trên cây bắp, lúa và cà chua. Kết quả ghi nhận cây cà chua tại khu 
vực Lâm Đồng đều có sự cộng sinh của VAM (vesicular arbuscular 
mycorrhiza) với tỉ lệ cộng sinh dao động trong khoảng từ 53,1 - 
81,3%. Có ba dạng cấu trúc cộng sinh của VAM, trong đó cấu trúc 
dạng sợi và dạng túi xuất hiện nhiều nhất so với dạng bụi. Tần suất 
xuất hiện của chi Gigaspora chiếm ưu thế hơn cả với 63,4%, kế tiếp 
là chi Acaulospora (27,4%), chi Glomus (9,7%) và các bào tử thuộc 
các chi khác chưa định danh được (1,9%). Chi Gigaspora thể hiện 
khả năng cộng sinh tốt với rễ của cây bắp, cây cà chua và có tỷ lệ 
tăng sinh tốt nhất khi chủng 5 bào tử vào giá thể trồng cây bắp giai 
đoạn cây có 2 lá thật. Trong khi đó, Rhizophagus irregularis thể 
hiện khả năng cộng sinh kém với cả ba loại cây trồng.

1. Đặt Vấn Đề

Mycorrhiza là một loại nấm có lợi cho đất, 
có thể thiết lập mối liên hệ cộng sinh với rễ của 
hầu hết các thực vật cạn (Smith & Read, 2008). 
Nấm cộng sinh có thể giúp tăng độ phì đất, tăng 
sinh khối cây (rễ, lá), nâng cao hiệu quả sử dụng 
nước, dinh dưỡng (Zn và P), tăng sức đề kháng 
tự nhiên cho cây và giúp cây gia tăng khả năng 
chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường 
(Calvo & ctv., 2014) góp phần giảm lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, tăng hiệu suất phân bón, tăng 
hiệu quả kinh tế cho người dân và phù hợp với 

nền nông nghiệp bền vững ( Wu & ctv., 2016). 
Bên cạnh đó, nấm rễ cộng sinh còn có khả năng 
giúp cây trồng giảm sự xâm nhiễm của các nguồn 
bệnh trong đất (Borowicz, 2001), tăng khả năng 
kháng bệnh của thực vật đối với sinh vật kí sinh, 
giảm bệnh hại rễ, giúp cây phát triển trong điều 
kiện thiếu dinh dưỡng. Đối với hệ sinh thái đất, 
nấm cộng sinh có vai trò cải tạo cấu trúc đất, 
vận chuyển cacbon từ rễ cây đến các sinh vật đất 
khác, cải thiện các điều kiện bất lợi của đất như: 
pH không phù hợp, nồng độ ion kim loại độc, độ 
mặn cao (Brundrett & ctv., 1996). 
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đảm bảo không sử dụng chế phẩm nấm rễ cộng 
sinh. Mỗi vườn thu 5 điểm theo đường chéo góc, 
mỗi điểm 1 cây cà chua, trộn đều 5 mẫu rễ trên 1 
vườn và đem về phòng thí nghiệm để thực hiện 
các bước tiếp theo. Tiến hành cắt 1 g rễ theo 
từng vườn thành những đoạn có chiều dài 1 cm, 
nhuộm rễ bằng Trypan blue và quan sát dưới 
kính hiển vi, ghi nhận sự xâm nhiễm của nấm 
qua các đặc điểm hình thái của dạng cộng sinh 
trong rễ (sợi nấm, túi, bụi, bào tử trong mẫu rễ) 
và xác định tỷ lệ xâm nhiễm qua công thức sau: 
Tỷ lệ xâm nhiễm (%) = (Tổng số rễ có sự cộng 
sinh/Tổng số rễ quan sát) x 100 (Do & ctv., 2016). 

2.2. Xác định mật độ bào tử, thành phần các chi 
nấm VAM và tần suất xuất hiện của chúng 
trong đất trồng vùng rễ cây cà chua qua đặc 
điểm hình thái 

Đất được thu cùng rễ cà chua theo phương 
pháp của Do & ctv. (2016). Mật độ bào tử trong 
100 g đất được xác định theo TCVN 12560 1:2018 
(TCVN, 2018) bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm 
nổi, sử dụng rây với các kích thước: 1.000 μm, 
250 μm, 125 μm, 41 μm, 32 μm. Hình thái nấm 
rễ cộng sinh được xác định bằng phương pháp 
nhuộm bào tử với Polyvinyl-lactose-glycerol 
(PVLG) và PVLG + Melzer và cố định trong 24 
giờ, sau đó quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi và 
ghi nhận đặc điểm màu sắc, hình dạng bào tử, 
cấu trúc bên trong về số vách tế bào và điểm đặc 
trưng của chúng, đếm và phân nhóm dựa vào 
màu sắc theo biểu đồ chart cyan, yellow, magenta 
(CYM) theo INVAM (2022), hình dạng, số lớp 
của thành bào tử, hình dạng cuống bào tử và tên 
chi được định danh theo Gerdemann & Nicolson 
(1963). Đếm số lượng bào tử từng chi trên 100 g 
đất. Ghi nhận mật độ bào tử trung bình của mỗi 
mẫu và tính trung bình cộng số lượng bào tử của 
từng chi trên mỗi mẫu, tiến hành tính tỷ lệ bào 
tử hiện diện của từng chi (%) theo công thức: Tỷ 
lệ chi trong mẫu (%) = (Số lượng bào tử từng chi/
mật độ bào tử) x 100 (Do & ctv., 2016).

Trong đất trồng một số cây trồng phổ biến 
như bắp, mè và ớt ở Cần Thơ nấm rễ được ghi 
nhận xuất hiện ở các dạng cộng sinh khác nhau 
thuộc các chi Acaulospora, Entrophosphora, 
Glomus, Gigaspora (Do & ctv., 2016), kết quả 
tương tự cũng được ghi nhận trên cây cà chua 
(Tran & ctv., 2012).  Nấm rễ giúp cây cà chua 
thúc đẩy tính kháng hệ thống, ức chế sự tấn công 
gây hại của một số vi khuẩn và nấm gây hại từ 
trong đất (Smith & Read, 2008), kiểm soát bệnh 
bạc lá sớm trên cây cà chua do Alternaria solani 
gây ra thông qua kích thích hoạt động của β-1,3-
glucanase, chitinase, phenylalanine ammonia-
lyase (PAL) và lipoxygenase (LOX) có trong lá 
cà chua.

Rhizophagus irregularis là một chi nấm phổ 
biến được đánh giá cao ở khả năng cải tạo đất và 
cây trồng (Toro & ctv., 1997), có khả năng tăng 
tích lũy Cu và Zn cho cây trồng và có tiềm năng 
sử dụng để làm sạch uranium và arsen trong đất 
(Jeanette & ctv., 2023). Khi bổ sung R. irregularis 
vào đất còn thúc đẩy khả năng phát triển lá, rễ, 
trọng lượng tươi của cây cũng như chất lượng 
của cây giống cà chua (Roussis & ctv., 2022; 
Hoang & ctv., 2023). Ngoài ra, R. irregularis còn 
tăng khả năng kiểm soát nấm Fusarium gây hại 
cà chua (Bidellaoui & ctv., 2019), đồng thời tăng 
hàm lượng chất diệp lục trong lá ở tất cả các giai 
đoạn phát triển của cây. Do vậy, việc nghiên cứu 
thành phần nấm rễ phổ biến trong đất trồng và 
rễ cây cà chua và đánh giá khả năng nhân nuôi 
để phát triển chế phẩm sinh học nấm rễ chuyên 
dùng cho cây cà chua là cần thiết.

2. Vật Liệu và Phương Pháp

2.1. Thu mẫu và đánh giá sự hiện diện của nấm 
rễ nội cộng sinh VAM (vesicular arbuscular 
mycorrhiza) trong rễ cây cà chua

Thu mẫu rễ cà chua theo phương pháp mô 
tả của Do & ctv. (2016) ở các vườn cà chua giai 
đoạn 50 - 65 ngày sau trồng, các vườn thu mẫu 
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Chuẩn bị mẫu đất theo TCVN 5979:2021 
(TCVN, 2021) và ISO 10390:2021 (ISO, 2021) 
để đo pH (HCl) bằng pH kế WTW3110 và 
theo TCVN 6650:2000 (TCVN, 2000) và ISO 
11265:1994 (ISO, 1994) để đo EC (mS/cm) bằng 
máy đo Beckman RC-16C EC.

2.3. Đánh giá khả năng cộng sinh của chi 
Gigaspora và Rhizophagus irregularis trên 
cây bắp, cà chua và lúa

Chuẩn bị giá thể trồng cây: Xơ dừa đã được 
xử lý và cát được hấp khử trùng (121oC, 20 phút) 
bằng nồi hấp tiệt trùng 3 lần và trộn với tỷ lệ 5 
cát : 1 xơ dừa, sau đó chia đều vào chậu nhựa đen 
mỗi chậu 1 kg giá thể. Thu nguồn bào tử nấm rễ 
chi Gigaspora trực tiếp từ mẫu đất thu tại Lâm 
Đồng, còn nguồn nấm rễ Rhizophagus irregularis 
do trường Đại học Nông nghiệp và Khoa học sự 
sống (MATE), Hungary cung cấp. 

Thực hiện hai thí nghiệm đơn yếu tố với mỗi 
thí nghiệm là 1 loại cây trồng (bắp, cà chua và lúa) 

và mỗi loại cây trồng gồm 4 nghiệm thức (không 
chủng nấm rễ, chủng 5; 10 và 15 bào tử nấm rễ/
chậu trong 1 kg đất), mỗi nghiệm thức 3 lần lặp 
lại, mỗi lần lặp lại của 1 nghiệm thức là 10 chậu. 
Hai loại cây trồng là bắp cao sản PN99 và cà chua 
lai F1 RADO 29 được làm sạch bằng Ethanol 70% 
(3 lần) và cuối cùng làm sạch lại bằng nước cất 
vô trùng (3 lần), sau đó ủ đến khi nhú mầm và 
gieo hạt vào giá thể đã chuẩn bị. Khi cây có hai lá 
thật, chủng nấm rễ theo các nghiệm thức đã thiết 
kế ở trên. Ở các thời điểm 30, 60 và 120 ngày sau 
khi chủng, đếm số lượng VAM có trong 100 g 
đất trồng và các dạng xâm nhiễm bằng phương 
pháp nhuộm rễ bằng Trypan blue. Ngoài cà chua 
và bắp, nấm rễ Rhizophagus irregularis còn được 
chủng trên cây lúa giống IR50404. 

Các số liệu thí nghiệm được tổng hợp và xử 
lý bằng phần mềm Microsoft Excel (Microsoft 
Office 10), lập phương trình hồi quy (nếu có), 
phân tích ANOVA, trắc nghiệm phân hạng 
Duncan sử dụng phần mềm SAS 9.1.
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(ĐT), Lâm Hà (LH) và Đơn Dương (ĐD) đều có 
sự cộng sinh của VAM với tỉ lệ cộng sinh của các 
dạng VAM khác nhau dao động trong khoảng từ 
53,1 - 81,3% (Bảng 1).

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Sự hiện diện của nấm VAM trong rễ trồng 
cây cà chua tại tỉnh Lâm Đồng  

Qua khảo sát cho thấy tất cả các mẫu rễ cây 
cà chua được thu thập từ các huyện Đức Trọng 

Bảng 1. Các dạng cấu trúc và tỉ lệ cộng sinh của nấm VAM bên trong rễ cây cà chua tại tỉnh Lâm Đồng

Mẫu

Các dạng cấu trúc
VAM trong rễ Tỉ lệ

cộng sinh 
(%)

Mẫu

Các dạng cấu trúc
VAM trong rễ Tỉ lệ

cộng sinh 
(%)Sợi 

nấm Bụi Túi Sợi 
nấm Bụi Túi

ĐD1 + - - 53,1 ĐT6 + - - 59,4

ĐD2 + + + 78,1 ĐT7 + + - 62,5

ĐD3 + - + 59,4 ĐT8 + - + 56,3

ĐD4 + - - 68,8 ĐT9 + - - 59,4

ĐD5 + - + 65,6 ĐT10 + - + 56,3

ĐD6 + + + 59,4 LH1 + - - 59,4

ĐD7 + - + 56,3 LH2 + + - 71,9

ĐD8 + + + 71,9 LH3 + + + 75,0

ĐD9 + - - 53,1 LH4 + - - 78,1

ĐD10 + - + 65,6 LH5 + - + 62,5

ĐT1 + + - 59,4 LH6 + + + 68,9

ĐT2 + - - 71,9 LH7 + - + 53,1

ĐT3 + + + 81,3 LH8 + + + 71,9

ĐT4 + + + 78,1 LH9 + - - 59,4

ĐT5 + - + 56,3 LH10 + - - 65,6

Ghi chú: +: có sự xuất hiện; -: không có sự xuất hiện; VAM: vesicular arbuscular mycorrhiza; 
ĐT: Đức Trọng, LH: Lâm Hà, ĐD: Đơn Dương.
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Cả ba dạng cấu trúc cộng sinh của VAM bên 
trong rễ cây được ghi nhận, trong đó cấu trúc 
dạng sợi và dạng túi xuất hiện nhiều nhất. Cấu 
trúc xâm nhiễm dạng sợi là những sợi nấm không 
có vách ngăn, xâm nhiễm vào bên trong rễ cây cà 
chua. Các sợi nấm phát triển theo dạng sắp xếp 
ngẫu nhiên đâm xuyên qua các màng tế bào, dọc 
theo tế bào rễ và không theo một hình dạng cụ 

Cấu trúc dạng bụi phát triển từ sợi nấm tạo 
thành dạng bụi hay chùm nằm rải rác trong 
tế bào rễ và phát triển dọc theo vách tế bào rễ 
(Hình 1B). Dạng cấu trúc này ít quan sát được vì 
chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và bắt đầu 
hỏng ở một vài ngày sau đó, còn sợi nấm và túi 
có thể vẫn còn tồn tại trong rễ trong nhiều tháng 
hoặc năm. Kết quả này tương tự kết quả nghiên 
cứu sự hiện diện VAM trong rễ cây bắp, cấu trúc 
dạng bụi không phổ biến bằng cấu trúc dạng túi 
và cấu trúc dạng sợi (Vo & Duong, 2017; Do & 
ctv., 2018).

thể nào (Hình 1A). Cấu trúc này giúp cho bộ rễ 
cây trồng tăng trưởng về khối lượng và số lượng, 
tăng diện tích tiếp xúc với đất, cải thiện khả năng 
hấp thu nước và các chất dinh dưỡng, đồng thời 
giúp cây trồng chống chịu trong điều kiện khô 
hạn và thiếu dinh dưỡng trong quá trình canh 
tác (Harley & ctv., 1983; Smith & Read, 2008).

Cấu trúc dạng túi được hình thành từ chỗ 
phình to của sợi nấm trong tế bào rễ, có thể hình 
thành từ đầu sợi nấm hoặc từ các sợi nhánh, cấu 
trúc túi thường có hình cầu hoặc bầu dục (Hình 
1C). Chúng có vai trò trong việc hấp thu và cung 
cấp dinh dưỡng cho rễ cây trồng, hình thành bào 
tử trong đất và là nơi tích lũy chất dinh dưỡng ở 
các túi của sợi nấm bên trong tế bào vỏ rễ, chứa 
lipid và dịch tế bào (Vuong, 2012), các cấu trúc 
này cũng phù hợp với mô tả của Brundrett & ctv. 
(1996).

Hình 1. Các dạng cấu trúc của nấm rễ trong mẫu rễ cây cà chua tại Lâm Đồng.
(A) Cấu trúc dạng sợi (hyphae); (B) Cấu trúc dạng bụi (Arbuscular); (C) Cấu trúc dạng túi.

A B C
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quả cho thấy các mẫu đất thu tại huyện Đức có 
mật độ VAM trung bình cao nhất 239 bào tử/100 
g đất, tiếp đến là huyện Đơn Dương với mật độ 
trung bình 183 bào tử/100 g đất và vùng đất có 
mật độ VAM trung bình thấp nhất là huyện Lâm 
Hà với 139 bào tử/100 g đất. 

3.2. Mật độ bào tử, thành phần và tần suất xuất 
hiện của các chi nấm VAM trong đất vùng 
rễ cây cà chua   

Sự xuất hiện của nấm rễ trong đất cũng như 
trong cây trồng chịu ảnh hưởng trực tiếp của tính 
chất đất như pH và hàm lượng dinh dưỡng. Kết 

Kích thước của các bào tử VAM thông 
thường dao động trong khoảng 22 - 1.050 μm 
(Goto & Maia, 2006). Đây là một trong những 
đặc điểm có thể sử dụng để định danh và phân 
loại nấm cộng sinh. Trong đất trồng vùng rễ cây 
cà chua tại Lâm Đồng xác định được chi Glomus 
có kích thước bào tử trung bình 50 - 125 μm, chi 
Gigaspora có kích thước bào tử trung bình cao 
nhất 87,5 - 175 µm và chi Acaulospora kích thước 
bào tử trung bình là 85 - 137,5 µm; kích thước 
bào tử trung bình VAM của các chi này phù hợp 
với miêu tả của Souza (2015).

Tần suất xuất hiện của các chi nấm này trong 
100 g đất vùng trồng cà chua có sự chênh lệch 
rõ rệt. Theo kết quả khảo sát được chi Gigaspora 
chiếm ưu thế hơn cả với 63,4% trong tổng số 
bào tử VAM có hiện diện trong đất, kế tiếp là chi 
Acaulospora (27,4%), chi Glomus (9,7%) và một 
số chi khác chưa định danh được (1,9%) (Hình 
2). Tran & ctv. (2012) và Vo & Duong (2017) 
cũng ghi nhận rằng Acaulospora, Gigaspora, 
Glomus là những chi nấm VAM chiếm ưu thế 
trong đất trồng cà chua, mít và cam ở Việt Nam.

Hình 2. Biểu đồ thể hiện tần suất xuất hiện các chi nấm VAM (vesicular arbuscular mycorrhiza) 
có trong 100 g đất trồng.

63,4%27,4%

9.7%

1.9%

Chi Gigaspora

Chi Acaulospora

Chi Glomus

Chi chưa xác định
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màu vàng rơm đến cam với thuốc nhuộm Melzer. 
Bề mặt bào tử phẳng, không có cuống hoặc có 
cuống bào tử và gắn liền với thành bào tử một 
góc gần 90o, thành bào tử từ 1 - 3 lớp (Hình 3).

mặt bào tử nhẵn hoặc đôi khi lồi lõm, đa số bào 
tử ở dạng trưởng thành nên không có cuống bào 
tử, thành bào tử từ 2 - 3 lớp, kích thước bào tử 
khoảng từ 75 - 137,5 µm (Hình 4).

Chi Acaulospora có bào tử hình cầu hoặc gần 
hình cầu, hình trứng, mọc đơn lẻ, màu vàng nhạt 
(10/0/40/0), màu cam (0/40/100/0) hoặc trong 
suốt. Bên trong bào tử chứa nhiều hạt dầu, bề 

Hình 4. Các dạng hình thái bào tử của chi Acaulospora trong đất trồng cây cà chua tại Lâm Đồng. 
(A) Bào tử hình cầu, có 2 lớp tách biệt với nhau, bên trong có chứa nhiều giọt dầu, lớp trong bắt 
màu đậm với Melzer; (B) Bào tử hình hình trứng, màu vàng, có nhiều giọt dầu bên trong bào tử; 

(C) Bào tử có màu trong suốt khi bắt màu với thuốc nhuộm; D) Bào tử hình trứng, màu vàng rơm, 
bên trong có nhiều giọt dầu, thành bào tử mỏng, 2 lớp tách biệt nhau.

Chi Glomus có bào tử đa số dạng hình cầu 
hoặc gần cầu, mọc đơn lẻ, kích thước từ 50 - 125 
µm, có màu cam (0/40/100/10), màu vàng rơm 
(10/0/60/0), màu nâu đỏ (20/60/70/10) và bắt 

Hình 3. Các dạng hình thái bào tử của chi nấm Glomus trong đất trồng cây cà chua tại Lâm Đồng. 
(A), (B) Bào tử hình cầu, có vách ngoài dày, màu nâu; (C) Bào tử hình cầu, màu vàng nhạt, thành 

bào tử mỏng, có 3 lớp, có cuống bào tử hợp với bề mặt bào tử 1 góc 90o; (D) Bào tử hình trứng 
thành bào tử dày, có 3 lớp, màu cam.

A B C D

A B C D
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hợp với mô tả hình thái bào tử chi Gigaspora 
của Luu (2018), bào tử chi Gigaspora thường 
có hình cầu đến gần cầu, không có cuống hoặc 
cuống bào tử phình to dạng củ hành, bề mặt 
bào tử trơn phẳng, thành bào tử từ 1 - 3 lớp, có 
màu vàng nhạt, nâu nhạt đến nâu đen hoặc đen, 
kích thước bào tử từ 120 - 160 µm.

Chi Gigaspora: Bào tử đa số hình cầu 
đến gần cầu, không có cuống bào tử hoặc có 
cuống bào tử phình to dạng củ hành. Bề mặt 
bào tử trơn phẳng, thành bào tử từ 1 - 3 lớp, 
có màu nâu nhạt (20/20/40/0) đến nâu đen 
(20/0/100/0) hoặc màu đen, kích thước bào 
tử từ 87,5 - 175 µm (Hình 5). Kết quả này phù 

Hình 6. Các dạng hình thái bào tử của nấm rễ chưa định danh
trong đất trồng cây cà chua tại Lâm Đồng.

sẽ khác nhau ở các địa điểm khác nhau, ở những 
vùng đất có cấu trúc nhẹ và ổn định thường có tỷ 
lệ xâm nhiễm của VAM cao hơn. Các dạng hình 
thái bào tử của nấm rễ chưa định danh trong đất 
trồng cây cà chua tại Lâm Đồng cũng được trình 
bày trong Hình 6.

Theo nghiên cứu của Thomas & ctv. (1993), 
các yếu tố có thể ảnh hưởng đến mật độ bào tử 
và sự phong phú của các chi nấm rễ là tính thời 
vụ, các yếu tố hình thái, sự phụ thuộc vào cây 
chủ, tuổi cây. Khả năng hình thành bào tử nấm 
rễ VAM, sự phân bố của bào tử nấm trong đất, 
mật độ bào tử liên kết với cùng một cây ký chủ 

Hình 5. Các dạng hình thái bào tử của chi nấm Gigaspora trong đất trồng cây cà chua tại
Lâm Đồng. (A), (B) Bào tử hình cầu, màu vàng đậm, có vết đứt cuống bào tử; (C) Bào tử 

hình cầu, màu nâu nhạt, thành bào tử 1 lớp, có cuống bào tử phình to; (D) Bào tử hình cầu, 
màu đen và nâu đen, thành bào tử mỏng, 2 lớp.

A B C D

A B C
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(µS/cm). Các chỉ số pH và EC thu được cho thấy 
đất ở các huyện này ở mức chua nhiều đến trung 
bình, song nồng độ dinh dưỡng ở mức cho phép 
và không ảnh hưởng đến cây trồng, tuy nhiên có 
thể ảnh hưởng đến khả năng cộng sinh của nấm 
rễ với cây trồng. 

cũng tăng dần theo sự gia tăng giá trị pH trong 
khoảng từ 4,0 - 6,0. Điều này có thể giải thích 
do các mẫu đất thu được trong nghiên cứu này 
ở các vườn trồng cà chua có biên độ giao động 
pH thấp (4,94 - 5,72) nên không nhận thấy có sự 
tương quan giữa các chỉ tiêu liên quan đến VAM 
với pH của các mẫu đất thu thập trong đất trồng 
cà chua tại tỉnh Lâm Đồng.  

Trong nghiên cứu này độ pH đất tại các 
huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương lần 
lượt là 4,94 ± 0,5; 5,72 ± 0,5 và 4,56 ± 0,5. Chỉ 
số nồng độ dinh dưỡng (EC) trong đất tại huyện 
Đức Trọng là 103,9 (µS/cm), tại huyện Lâm Hà 
118,3 (µS/cm) và tại huyện Đơn Dương EC 177,1 

Theo Giovannetti (2000), pH đất ảnh hưởng 
đến khả năng cộng sinh, hình thành bào tử và 
sự mọc mầm của bào tử. Tuy nhiên trong kết 
quả khảo sát này, không nhận thấy sự tương 
quan giữa tỷ lệ xâm nhiễm, mật độ bào tử VAM, 
mật độ các chi Gigaspora, chi Acaulospora và chi 
Glomus với pH ở các nền đất có sa cấu khác nhau 
(Hình 7). Kết quả này khác biệt với nghiên cứu 
của Tran (2012) về tỷ lệ cộng sinh trên cây ngô 

Hình 7. Hồi quy giữa mật độ bào tử (bào tử/100 g đất)
VAM (vesicular arbuscular mycorrhiza) với pH đất.
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với rễ của cây bắp và cây cà chua, trong khi đó 
Rhizophagus irregularis thể hiện khả năng cộng 
sinh kém hơn, chỉ xuất hiện ở thời điểm 120 ngày 
sau chủng với số lượng rất thấp. Chi Gigaspora 
đã hình thành các dạng xâm nhiễm khác nhau 
trên bắp như như dạng túi và dạng sợi, trên bắp 
hình thành cấu trúc xâm nhiễm dạng sợi và dạng 
bụi (Hình 8). 

3.3. Khả năng cộng sinh của chi Gigaspora và 
Rhizophagus irregularis trên cây bắp, cà 
chua và lúa  

Đếm số lượng bào tử sống trong 100 g đất 
trồng bằng phương pháp nhuộm theo TCVN 
12560-1:2018 (TCVN, 2018) cho thấy ở thời 
điểm khảo sát 30 ngày sau chủng nấm rễ chi 
Gigaspora đã thể hiện khả năng cộng sinh tốt 

Hình 8. Các dạng xâm nhiễm của nấm VAM (vesicular arbuscular mycorrhiza)
chi Gigaspora trong rễ cây bắp (A) và cà chua (B) sau 1 tháng chủng bào tử.

A

B
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Cây bắp được ghi nhận là cây trồng Gigaspora 
dễ cộng sinh, tỷ lệ tăng sinh bào tử nhanh và chi 
nấm rễ này cũng  thúc đẩy sinh trưởng và phát 
triển của cây bắp (Sukmawati & ctv., 2022), giúp 
rễ bắp phát triển rễ tốt hơn, tăng sự hấp thu lân 
và tăng trưởng chồi  (Ramirez & ctv., 2009), giúp 
gia tăng đáng kể P, N và C, đường kính thân và 
chiều cao cây (Anozie & Orluchukwu, 2018) 
cũng như tăng khả năng chịu hạn của cây bắp 
(Olawuyi & ctv., 2014).

Cụ thể, khi chủng bào tử vào giá thể trồng cây 
bắp ở mức 15 bào tử, số lượng bào tử sống tăng 
lên 54,33 bào tử/100 g đất ở thời điểm 30 ngày sau 
chủng và đạt cao nhất 71,67 bào tử/100 g giá thể 
tại thời điểm 60 ngày sau chủng và giảm xuống 
còn 67,67 bào tử/100 g giá thể ở thời điểm 120 
ngày sau chủng. Khi chủng ở mức 5 và 10 bào tử 
vào giá thể cây bắp số lượng bào tử sống được ghi 
nhận đạt 31,33 và 41,00 bào tử trong 100 g đất, 
khác biệt rất có ý nghĩa thống kê (Bảng 2).

Bảng 2. Kết quả nhân nuôi Gigaspora sp. trên bắp và cà chua

Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,01.

Lượng bào tử ban đầu 
Số bào tử sau nhân nuôi

30 ngày 60 ngày 120 ngày
0 0,00d 0,00d 0,00d

5 31,33c 35,33c 34,67c

10 41,00b 49,00b 49,33b

15 54,33a 71,67a 67,67a

CV (%) 4,11 6,01 4,23
Mức ý nghĩa ** ** **

Kết quả nhân nuôi Gigaspora sp. trên cà chua
0 0,00d 0,00d 0,00c

5 24,33c 25,33c 24,00b

10 36,33b 34,33b 38,33a

15 49,33a 42,33a 48,67a

CV (%) 5,17 3,98 10,12
Mức ý nghĩa ** ** **

tử ở cả ba thời điểm trên cả cây bắp và cây cà chua 
(Bảng 2). Khi nâng thời gian nhân nuôi lên 60 và 
120 ngày số lượng bào tử của chi Gigaspora sp. 
trong đất trồng tăng lên không đáng kể, thậm chí 
giảm xuống ở thời điểm 120 ngày.

Trong phạm vi thí nghiệm khi tăng số lượng 
bào tử đưa vào giá thể ban đầu số lượng bào tử 
sống thu được sau khi chủng ở các thời điểm 30, 
60 và 120 ngày đều tăng lên, số lượng bào tử  trong 
đất trồng đạt cao nhất ở nghiệm thức chủng 5 bào 
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Bảng 3. Kết quả nhân nuôi Rhizophagus irregularis trên cây bắp, lúa và cà chua sau 120 ngày

Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,01.

Cây trồng (A)
Số bào tử chủng vào (bào tử/chậu) (B)

Trung bình A
0 5 10 15

Bắp 0 0,71c 0,71c 3,45a 1,62a

Cà chua 0 0,71c 0,71c 0,71c 0,71b

Lúa 0 0,71c 0,71c 2,32b 1,24a

Trung bình B 0 0,71b 0,71b 2,16a

CV (%)= 29,79; FA= 15,06** FB= 50,14** FAB= 15,06**

irregularis cũng được xác nhận có xâm nhiễm 
trên rễ lúa, tăng tính kháng của lúa với nấm đạo 
ôn và cải thiện năng suất đáng kể (Campo & ctv., 
2020). Rhizophagus irregularis còn được bổ sung 
vào đất trồng lúa mạch đen và đậu xanh để giảm 
thiểu độc tính từ kim loại nặng Be (Sheteiwy 
& ctv., 2022). Tuy nhiên, trong nghiên cứu này 
R. irregularis đã không thể hiện khả năng cộng 
sinh tốt với cả ba loại cây trồng là bắp, cà chua 
và lúa. Điều này có thể được giải thích do chưa 
tìm được điều kiện phù hợp để phát triển, cũng 
có thể do R. irregularis không phải là loài bản địa 
nên điều kiện nhân nuôi trong thí nghiệm chưa 
phù hợp cho R. irregularis cộng sinh, cần được 
đánh giá thêm. 

Nấm rễ R. irregularis đã được ghi nhận bắt 
đầu cộng sinh trên bắp, lúa và cà chua sau 120 
ngày chủng, tuy nhiên tỷ lệ cộng sinh thấp. Khi 
chủng 15 bào tử R. irregularis vào giá thể số 
lượng bào tử sống trung bình thu được ở trên 
cây bắp, cà chua và lúa lần lượt là 1,62; 0,71 
và 1,24 bào tử/100 g giá thể. Ở các nghiên cứu 
trước đây, Roussis & ctv. (2022) chứng minh R. 
irregularis có khả năng cộng sinh đạt 36,74% 
khi chủng vào giá thể trồng cà chua ban đầu 
120 bào tử, cải thiện đáng kể sự tăng trưởng cây. 
Ngoài ra, Chen & ctv. (2022) ghi nhận rằng R. 
irregularis trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của 
bắp và gián tiếp tăng cường sinh khối bắp trong 
điều kiện stress mặn 100 mM NaCl. Rhizophagus 



14 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 23(4) www.jad.hcmuaf.edu.vn

Bidellaoui, B., Segarra, G., Hakkou, A., & Isabel Trillas, 
M. (2019). Beneficial effects of Rhizophagus 
irregularis and Trichoderma asperellum strain 
T34 on growth and fusarium wilt in tomato 
plants. Journal of Plant Pathology 101(1), 121-127. 
http://dx.doi.org/10.1007/s42161-018-0159-y.

Borowicz, V. A. (2001). Do arbuscular mycorrhizal 
fungi alter plant-pathogen relations? 
Ecology 82(11), 3057-3068. https://doi.
org/10.2307/2679834.

Brundrett, M., Bougher, N., Dell, B., Grove, T., & 
Malajczuk, N. (1996). Introduction. In Brundrett, 
M., Bougher, N., Dell, B., Grove, T., & Malajczuk, 
N. (Eds.). Working with mycorrhizas in forestry and 
agriculture (1-41). Canberra, Australia: Australian 
Center of International Agricultural Research. 
http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4880.5444.

Calvo, M. S. M., Zamarreno, A. M., Mina, J. M. G., 
& Aroca, R. (2014). The symbiosis with the 
arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus 
irregularis drives root water transport in flooded 
tomato plants. Plant and Cell Physiology 55(5), 
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J. D. (2022). Effect of soil bacteriomes on 
mycorrhizal colonization by Rhizophagus 
irregularis interactive effects on maize (Zea mays 
L.) growth under salt stress. Biology and Fertility 
of Soils 58(5), 515-525. http://dx.doi.org/10.1007/
s00374-022-01636-x.

Do, X. T., Nguyen, N. T. Y., Nguyen, P. T., Nguyen, T. T., 
Duong, T. N., & Nguyen, N. T. H. (2018). Effects 
of soil chemical and biological characteristics on 
the presence and the root infection of vesicular 
arbuscular mycorrhiza in rhizosphere soil and 
root of maize at Can Tho city. Can Tho University 
Journal of Science 54(4), 72-79. https://doi.
org/10.22144/ctu.jvn.2018.072.

4. Kết Luận

Có ba dạng cấu trúc cộng sinh của VAM bên 
trong rễ cây cà chua thu thập tại Lâm Đồng được 
ghi nhận gồm cấu trúc dạng sợi, dạng túi và dạng 
bụi. Chi Gigaspora có tần suất xuất hiện cao nhất 
với 63,4%, kế tiếp là chi Acaulospora (27,4%), chi 
Glomus (9,7%) và các bào tử thuộc các chi khác 
chưa định danh được (1,9%).

Chi Gigaspora thể hiện khả năng cộng sinh 
tốt với rễ của cây bắp, cây cà chua, đặc biệt là cây 
bắp với tỷ lệ tăng sinh tốt nhất khi chủng 5 bào 
tử vào giá thể trồng cây bắp giai đoạn cây có 2 lá 
thật. Loài R. irregularis thể hiện khả năng cộng 
sinh kém với cả ba loại cây trồng được khảo sát. 
Có thể dùng cây bắp để nhân nuôi chi Gigaspora 
nhằm phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo và 
cần có thêm các khảo sát về điều kiện nhân nuôi 
phù hợp cho loài R. irregularis.
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giữa các tác giả.
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Coconut (Cocos nucifera L.) is one of the popular crops in Tien 
Giang province with many uses in food and industrial applications. 
Studying on the current status of coconut cultivation in Tien 
Giang province was carried out in three districts growing coconut 
including Cho Gao, Tan Phu Dong, and Chau Thanh. The secondary 
data were collected from the Statistics Department of Tien Giang 
province and Department of Agriculture and Rural Development 
of the investigated districts and primary data were collected via 
participatory interviews of 280 farming households. The results 
showed that there was a significant increase in the area used for 
coconut cultivation and harvesting from 2015 to 2022, averaging 
from 0.2 to 0.8 ha/household. The main form of cultivation was 
specialized farming with two popular varieties including coconut 
oil and coconut water. Coconut oil varieties had an average age of 
10 to 20 years and their flowering time was from 3.5 to 5.0 years 
after planting, with an average annual yield of 31 to 90 fruits/tree. 
Coconut water varieties had an average age of 1 to 10 years and 
their flowering time was from 2 to 3 years after planting, with an 
average annual yield of 51 to 200 fruits/tree. The cost for coconut 
gardens during the business period ranged from 10 to 90 millions 
VND/ha per year, with profits averaging from 30 to 300 million 
VND/ha per year.

Cited as: Nguyen, T. D. H., Nguyen, P. T. M., Thai, T. N. Q., Luu, T. Q., Pham, T. P., Nguyen, C. T. K., 
Nguyen, T. A., & Tran, D. T. H. (2024). Current status of coconut cultivation in Tien Giang province, 
Vietnam. The Journal of Agriculture and Development 23(4), 17-29.



18 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 23(4) www.jad.hcmuaf.edu.vn

Thực trạng canh tác dừa tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Nguyễn Đoàn Hữu Trí1,2, Nguyễn Thị Mai Phương1, Thái Nguyễn Quỳnh Thư1,2, Lưu Quốc Thắng1,
Phạm Phú Thịnh1, Nguyễn Thị Kim Chi1, Nguyễn Anh Thương1 &Trần Thị Hoàng Đông2*

1Bộ Môn Cây Có Dầu Dài Ngày, Viện Nghiên Cứu Dầu và Cây Có dầu, TP. Hồ Chí Minh
2Bộ Môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm, Đại Học Huế, Huế

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT

Bài báo khoa học

Ngày nhận: 23/02/2024
Ngày chỉnh sửa: 11/03/2024 
Ngày chấp nhận: 18/03/2024

Từ khóa
Cây dừa
Hiệu quả kinh tế
Thực trạng canh tác
Tỉnh Tiền Giang

*Tác giả liên hệ

Trần Thị Hoàng Đông 
Email:  
tranthihoangdong@huaf.edu.vn

Dừa (Cocos nucifera L.) là một trong những cây trồng phổ biến tại 
tỉnh Tiền Giang với nhiều giá trị sử dụng trong thực phẩm và sản 
phẩm công nghiệp. Nghiên cứu đánh giá thực trạng canh tác dừa 
ở tỉnh Tiền Giang được thực hiện tại 3 huyện trồng dừa có diện 
tích lớn gồm huyện Chợ Gạo, Tân Phú Đông và Châu Thành. Tiến 
hành thu thập số liệu thứ cấp từ Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang và 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện đồng thời 
khảo sát số liệu sơ cấp bằng phương pháp phỏng vấn có sự tham 
gia của 280 nông hộ. Kết quả cho thấy, diện tích trồng và thu hoạch 
dừa tăng mạnh từ năm 2015 đến 2022, quy mô trung bình từ 0,2 
đến 0,8 ha/hộ, hình thức canh tác chủ yếu là chuyên canh với hai 
giống phổ biến gồm dừa lấy dầu và dừa uống nước. Giống dừa lấy 
dầu có độ tuổi trùng bình từ 10 đến 20 năm, thời gian ra hoa từ 3,5 
đến 5,0 năm sau trồng và năng suất bình quân hàng năm  từ 31 đến 
90 quả/cây. Giống dừa uống nước có độ tuổi từ 1 đến 10 năm, thời 
gian ra hoa từ 2 đến 3 năm sau trồng và năng suất bình quân hàng 
năm từ 51 đến 200 quả/cây. Chi phí chăm sóc vườn dừa hàng năm 
ở thời kỳ kinh doanh từ 10 đến 90 triệu đồng/ha và lợi nhuận đem 
lại hàng năm từ 30 đến 300 triệu đồng/ha.

1. Đặt Vấn Đề

Dừa (Cocos nucifera L.) là cây trồng phổ biến 
ở các nước nhiệt đới trên thế giới (Nayar, 2016). 
Theo Henrietta (2022), cây dừa có nhiều công 
dụng và ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người 
trồng. Việc theo dõi và đánh giá vườn dừa sẽ góp 
phần tìm ra những vấn đề còn tồn tại trong quá 
trình canh tác (Cheng-Xu, 2011; Thayalan & ctv., 
2022). Tuy nhiên, công tác thu thập dữ liệu thực 
địa về đặc điểm, năng suất và kỹ thuật canh tác là 
một trong những hạn chế khi nghiên cứu về cây 
dừa do tính chất sinh học của cây dừa (Thayalan 
& ctv., 2022).

Tại Việt Nam, diện tích trồng dừa và sản lượng 
dừa năm 2022 là 172.689 ha và 1,9 triệu tấn (FAO, 
2024). Tiền Giang là một trong những tỉnh sản 
xuất dừa lớn ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu 
Long với diện tích trồng dừa năm 2022 là 21.651 
ha và sản lượng là 225.065 tấn, tập trung nhiều 
nhất ở huyện Chợ Gạo (7.335 ha), Châu Thành 
(4.655 ha) và  Tân Phú Đông (2.695 ha) (TGSO, 
2024). Một số kết quả điều tra cho thấy tại tỉnh 
Bến Tre năng suất và chất lượng quả dừa bị ảnh 
hưởng bởi nhiều yếu tố như đặc tính giống, 
kỹ thuật canh tác và bảo vệ thực vật (Tran & 
Nguyen, 2011; Tran & Trieu, 2011). Bên cạnh đó, 
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việc giảm năng suất dừa dẫn đến giảm thu nhập 
của nông hộ và ảnh hưởng đến cuộc sống của 
người nông dân trồng dừa (Tran & ctv., 2012).

Vì vậy, việc đánh giá thực trạng canh tác dừa 
của nông hộ và hiệu quả kinh tế từ cây dựa dừa 
tại tỉnh Tiền Giang là thực sự cần thiết để xác 
định những vấn đề tồn tại và đề xuất xây dựng 
các giải pháp trong canh tác dừa theo hướng bền 
vững tại địa phương.

2. Vật Liệu và Phương Pháp

Thu thập số liệu thứ cấp từ Cục Thống kê tỉnh 
Tiền Giang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn các huyện Chợ Gạo, Tân Phú Đông 
và Châu Thành gồm các chỉ tiêu như điều kiện 
tự nhiên, diện tích, năng suất, sản lượng và quy 
mô trồng dừa ở các huyện từ năm 2015 - 2022.

Thu thập số liệu sơ cấp thông qua điều tra 
bằng phương pháp phỏng vấn 280 hộ trồng dừa 
ở huyện Chợ Gạo (140 hộ), Tân Phú Đông (70 
hộ) và Châu Thành (70 hộ) trong thời gian từ 
tháng 01/2023 đến tháng 06/2023. Tiêu chí chọn 

Số liệu ghi nhận từ TGSO (2024) cho thấy 
diện tích trồng và diện tích thu hoạch dừa có xu 
hướng tăng dần trong giai đoạn 2015 đến 2022. 
Diện tích trồng dừa toàn tỉnh Tiền Giang năm 
2022 là 21.651 ha, tăng 36,1% và diện tích thu 
hoạch dừa đạt 18.111 ha, tăng 26,7% so với năm 

hộ điều tra là nông hộ có diện tích trồng dừa 
tối thiểu có 1000 m2 và số lượng cây dừa từ 20 
cây trở lên. Nội dung khảo sát gồm diện tích đất 
nông nghiệp, diện tích đất trồng dừa, hình thức 
canh tác dừa, giống dừa, tình hình thu hoạch, 
thu nhập và hiệu quả kinh tế vườn dừa.

Các số liệu được nhập, mã hóa và xử lý bằng 
phần mềm Microsoft Excel 2024.

3. Kết Quả và Thảo Luận

Tiền Giang là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng 
Sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.510,6 
km2 với địa hình bằng phẳng. Đất đai phần lớn 
là nhóm đất phù sa dọc theo sông Tiền với diện 
tích đất nông nghiệp vào năm 2022 là 189.873 ha 
(TGSO, 2024). Điều kiện sinh thái thích hợp cho 
cây dừa sinh trưởng và phát triển là nhiệt độ từ 
27,0 - 32,0°C, tổng số giờ nắng khoảng 2.000 giờ/
năm, lượng mưa từ 1.000 - 3.000 mm và độ ẩm 
không khí từ 80,0 - 90,0%. Qua đó cho thấy, điều 
kiện tự nhiên tại tỉnh Tiền Giang phù hợp cho cây 
dừa sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất 
cao (Nair, 1979; Persley, 1992).

Bảng 1. Diện tích, năng suất và sản lượng dừa ở tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2022

Năm Diện tích trồng
(ha)

Diện tích thu hoạch
(ha)

Năng suất
(tấn/ha)

Sản lượng
(tấn)

2015 15.905 14.305 8,2 117.553
2016 16.207 14.699 8,2 121.207
2017 17.340 14.743 8,5 125.179
2018 18.931 16.419 9,2 151.145
2019 19.559 16.644 9,9 165.551
2020 20.087 17.124 10,7 183.932
2021 20.590 17.419 13,5 234.641
2022 21.651 18.111 12,4 225.065

2015. Tương tự, năng suất dừa cũng có sự gia 
tăng đáng kể từ 8,2 tấn/ha năm 2015 lên 12,4 tấn/
ha vào năm 2022 và sản lượng dừa toàn tỉnh đạt 
tương ứng 117.553 tấn năm 2015 và 225.065 tấn 
vào năm 2022 (Bảng 1).
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Bảng 2. Diện tích đất nông nghiệp và đất trồng dừa (ha/hộ) ở các huyện điều tra

Chỉ tiêu điều tra
Tỉ lệ hộ điều tra (%)

Chợ Gạo Tân Phú Đông Châu Thành

Diện tích
đất nông nghiệp

< 0,2 2,5 0,0 1,4
0,2 - 0,4 23,4 9,6 51,4
0,4 - 0,6 23,4 26,5 15,8
0,6 - 0,8 17,1 14,5 10,0
0,8 - 1,0 11,4 8,4 8,6
1,0 - 2,0 17,1 35,0 11,4

≥ 2,0 5,1 6,0 1,4
< 0,2 3,8 3,6 1,4

Diện tích
đất trồng dừa

0,2 - 0,4 29,1 13,3 55,8
0,4 - 0,6 25,9 21,7 15,7
0,6 - 0,8 17,1 13,3 8,6
0,8 - 1,0 7,0 7,2 5,7
1,0 - 2,0 12,7 36,1 11,4

≥ 2,0 4,4 4,8 1,4

Kết quả điều tra cho thấy diện tích đất nông 
nghiệp tại tỉnh Tiền Giang trung bình từ 0,2 đến 
2,0 ha/hộ. Trong đó, tại huyện Chợ Gạo, diện 
tích đất nông nghiệp từ 0,2 đến 0,6 ha chiếm tỉ 
lệ nhiều nhất, đạt 46,8% tổng số hộ khảo sát. Tại 
huyện Tân Phú Đông, diện tích đất nông nghiệp 
của các nông hộ tập trung từ 0,4 đến 0,8 ha và 
1,0 đến 2,0 ha với tỉ lệ lần lượt là 41,0% và 35,0%. 
Diện tích đất nông nghiệp của nông hộ ở huyện 
Châu Thành chủ yếu từ 0,2 đến 0,4 ha với tỉ lệ 
51,4% số hộ được khảo sát. Điều này cho thấy 
diện tích đất nông nghiệp của các nông hộ ở các 

huyện phân bố khác nhau nhưng phổ biến từ 0,2 
đến 0,6 ha. Đối với diện tích trồng dừa của các 
nông hộ tại huyện Chợ Gạo tập trung từ 0,2 đến 
0,6 ha với tỉ lệ cao nhất (55,0%) và những hộ có 
diện tích lớn (trên 2,0 ha) chiếm tỉ lệ thấp. Tại 
huyện Tân Phú Đông, diện tích đất trồng dừa 
của nông hộ phân bố chủ yếu từ 0,4 đến 0,6 ha 
và 1,0 đến 2,0 ha với tỉ lệ cao, lần lượt là 21,7% 
và 36,1%. Diện tích đất trồng dừa của nông hộ 
tại huyện Châu Thành chủ yếu từ 0,2 đến 0,4 ha 
với tỉ lệ 55,8% so với tổng số hộ được khảo sát 
(Bảng 2).
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Bảng 3. Hình thức canh tác, đặc điểm giống dừa và hiện tượng dừa treo tại các huyện điều tra

Chỉ tiêu điều tra
Tỉ lệ hộ điều tra (%)

Chợ Gạo Tân Phú Đông Châu Thành
Hình thức
canh tác

Chuyên canh 88,0 92,8 95,7
Trồng xen 12,0 7,2 4,3

Đặc điểm
giống dừa

Lấy dầu 53,8 85,6 4,3
Uống nước 41,8 12,0 90,0
Lấy dầu và uống nước 4,4 2,4 5,7

Hiện tượng
dừa treo

Có 95,6 92,8 67,1
Không 4,4 7,2 32,9

Số liệu ở Bảng 3 cho thấy hình thức canh tác 
cây dừa ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang chủ 
yếu là chuyên canh, hình thức canh tác trồng xen 
chiếm tỉ lệ thấp và không có hình thức nuôi xen. 
Canh tác cây dừa bằng hình thức chuyên canh có 
nhiều lợi thế trong việc chăm sóc, thu hoạch dừa 
và mở rộng diện tích. Tuy nhiên, việc áp dụng 
các hệ thống canh tác tùy thuộc vào từng thời kỳ 
phát triển của cây dừa sẽ góp phần gia tăng hiệu 
quả kinh tế là một trong những xu hướng của 
các quốc gia trồng dừa trên thế giới (Reynolds, 
1995). Theo Satyabalan (1997), cây dừa có hai 
nhóm giống chính là nhóm giống dừa lấy dầu 
(dừa cao) và nhóm giống dừa uống nước (dừa 
lùn). Kết quả khảo sát tại tỉnh Tiền Giang cho 
thấy, cơ cấu giống dừa có sự phân bố khác nhau 
tại các huyện, phụ thuộc vào vị trí địa lý, điều 
kiện tự nhiên và tập quán canh tác của nông dân. 
Tại huyện Chợ Gạo, tỉ lệ giống dừa lấy dầu chiếm 
53,8%, giống dừa uống nước chiếm 41,8% và 
trồng hai giống là 4,4% so với tổng số hộ khảo 
sát. Tại huyện Tân Phú Đông, nông hộ chủ yếu 
trồng giống dừa lấy dầu với tỉ lệ 85,6% nhưng tại 
huyện Châu Thành trồng chủ yếu là giống dừa 
uống nước với tỉ lệ 90%. Kết quả điều tra cho 

thấy giống dừa lấy dầu chủ yếu là dừa Ta và dừa 
Dâu và giống dừa uống nước gồm dừa Xiêm, dừa 
Dứa, dừa Ẻo và dừa Mã Lai. 

Đối với vườn dừa ở thời kỳ kinh doanh ổn 
định, hiện tượng dừa treo (dừa không mang quả) 
là một trong những tồn tại trong canh tác cây 
dừa, xuất hiện hầu hết ở các vườn dừa tại khu vực 
Đồng bằng Sông Cửu Long (Tran & Trieu, 2011). 
Nghiên cứu này cũng ghi nhận hiện tượng dừa 
treo xảy ra đối với 95,6% số hộ khảo sát ở huyện 
Chợ Gạo, 92,8% số hộ ở huyện Tân Phú Đông 
và 67,1% số hộ ở huyện Châu Thành. Những 
nguyên nhân gây ra hiện tượng dừa treo gồm 
sâu bệnh hại trên hoa và quả, buồng hoa bị thui, 
số hoa cái thấp, tỉ lệ đậu quả thấp và rụng quả 
sinh lý (Tran & Trieu, 2011). Ngoài ra, Le (1984) 
cho rằng hai tác nhân chính gây ra hiện tượng 
rụng quả non là nấm Fusarium oxysporium và vi 
khuẩn với tỉ lệ rụng khoảng 25% ở giống dừa Ta 
và hơn 20% ở giống dừa Dâu. Bên cạnh đó, ngoài 
ảnh hưởng tổng hợp của những yếu tố trên còn 
có phần tác động của chế độ phân bón, trong đó 
thiếu hụt kali sẽ làm giảm số hoa cái, giảm tỉ lệ 
đậu quả và giảm số quả (Ton, 1974).
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Bảng 4. Tuổi vườn dừa và thời gian ra hoa của hai giống dừa lấy dầu và uống nước tại các huyện điều tra

Chỉ tiêu điều tra
Tỉ lệ hộ điều tra (%)

Chợ Gạo Tân Phú 
Đông

Châu Thành

Giống dừa
lấy dầu

Tuổi vườn 
dừa (năm)

1 - 10 17,4 23,3 14,3
11 - 20 39,1 43,8 57,1
21 - 30 19,6 15,1 14,3
31 - 40 16,3 11,0 14,3

Thời gian
ra hoa
(năm)

> 40 7,6 6,8 0,0
< 3,5 7,6 2,7 0,0

3,5 - 4,5 33,7 17,8 57,1
> 4,5 58,7 79,5 42,9

Giống dừa
uống nước

Tuổi vườn 
dừa (năm)

1 - 5 41,1 91,7 53,7
6 - 10 41,1 8,3 34,3

11 - 15 11,0 0,0 9,0
16 - 20 6,8 0,0 3,0

Thời gian
ra hoa (năm)

> 20 0,0 0,0 0,0
Chưa có hoa 2,7 8,3 3,0

< 2 2,8 16,7 5,9
2 - 3 90,4 66,7 85,1
> 3 4,1 8,3 6,0

Theo Dang (1991), giống dừa lấy dầu có đặc tính 
ra hoa muộn, từ 6 đến 8 năm sau trồng với chu kỳ 
khai thác dài, từ 60 đến 70 năm. Tuy nhiên, việc áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác, nhất là chế độ 
bón phân đầy đủ trong thời kỳ kiến thiết cơ bản đã 
rút ngắn thời gian ra hoa của giống dừa này xuống 
còn từ 4 đến 6 năm sau trồng (Pham & ctv., 2010). 
Kết quả khảo sát cho thấy, tuổi của các vườn trồng 
giống dừa lấy dầu từ 1 đến hơn 40 năm, trong đó 
độ tuổi từ 11 đến 20 năm chiếm tỉ lệ cao hơn so với 
các độ tuổi còn lại, cụ thể tại huyện Chợ Gạo, Tân 
Phú Đông và Châu Thành lần lượt là 39,1%; 43,8% 
và 57,1%. Thời gian ra hoa của giống dừa lấy dầu ở 
huyện Chợ Gạo và Tân Phú Đông chủ yếu trên 4,5 
năm sau trồng với tỉ lệ tương ứng là 58,7% và 79,5%. 
Riêng tại huyện Châu Thành, giống dừa lấy dầu có 
thời gian ra hoa từ 3,5 đến 4,5 năm sau trồng chiếm 
tỉ lệ cao nhất (57,1%) và kế đến là trên 4,5 năm sau 
trồng (42,9%). Kết quả này cho thấy, thời gian ra hoa 
trung bình của giống dừa lấy dầu trồng ở một số 

huyện tại tỉnh Tiền Giang có xu hướng ngắn hơn 
so với các nghiên cứu trước đây (từ 6 đến 8 năm sau 
trồng). Điều này thể hiện đặc tính đất trồng tốt và 
chế độ chăm sóc cây dừa trong thời kỳ kiến thiết cơ 
bản của nông dân tốt hơn, nhất là việc áp dụng chế 
độ bón phân phù hợp hơn.

Về đặc tính ra hoa của dừa, giống dừa uống nước 
ra hoa sớm từ 3 đến 4 năm sau trồng (Dang, 1991), 
tuy nhiên nếu điều kiện chăm sóc tốt, nhất là cung 
cấp lượng phân bón phù hợp trong thời kỳ kiến 
thiết cơ bản sẽ rút ngắn được thời gian ra hoa còn 
2,5 đến 3 năm sau trồng (Nguyen, 2008). Kết quả 
khảo sát ở bảng 4 cho thấy, tuổi của vườn dừa uống 
nước từ 1 đến 20 năm, trong đó chủ yếu từ 1 đến 10 
năm tuổi. Kết quả điều tra cho thấy thời gian ra hoa 
của các giống dừa uống nước trồng ở một số huyện 
tại tỉnh Tiền Giang từ 2 đến 3 năm sau trồng, trong 
đó tại huyện Chợ Gạo có tỉ lệ là 90,4%; huyện Tân 
Phú Đông là 66,7% và huyện Châu Thành là 85,1%.
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Bảng 5. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của hai giống dừa lấy dầu và
uống nước tại các huyện điều tra

Chỉ tiêu điều tra
Tỉ lệ hộ điều tra (%)

Chợ Gạo Tân Phú Đông Châu Thành

Giống dừa
lấy dầu

Số buồng hàng năm
(buồng/cây)

< 10 13,0 20,5 28,6
10 - 12 87,0 79,5 71,4

> 12 0,00 0,00 0,00

Số quả
(Dừa mùa)

(quả/buồng)

< 10 45,7 52,1 42,9
10 - 15 51,1 46,6 28,6

> 15 3,2 1,3 28,5

Số quả
(Dừa treo)

(quả/buồng)

< 5 72,8 82,2 71,4
5 - 10 25,0 17,8 28,6
> 10 2,2 0,0 0,0
≤ 30 3,3 8,2 0,0

Năng suất
trung bình hàng năm 

(quả/cây)

31 - 50 23,9 26,0 57,1
51 - 70 41,3 41,1 14,3
71 - 90 26,1 17,8 28,6

≥ 91 5,4 6,9 0,0
Chưa có buồng 2,7 8,3 0,0

Giống dừa 
uống nước

Số buồng hàng năm
(buồng/cây)

< 10 2,7 8,3 9,0
10 - 12 65,8 41,7 71,6
13 - 15 23,3 41,7 17,9

> 15 5,5 0,0 1,5
Chưa có quả 5,5 8,3 1,5

Số quả
(Dừa mùa)

(quả/buồng)

5 - 10 6,8 16,7 14,9
11 - 15 38,4 41,7 28,4
16 - 20 19,2 33,3 31,3
21 - 25 21,9 0,0 16,4

> 25 8,2 0,0 7,5
Chưa có quả 2,7 8,3 0,0

Số quả/buồng
(Dừa treo)

1 - 5 34,2 50,0 37,3
6 - 10 54,8 41,7 52,2

11 - 15 4,1 0,0 6,0
16 - 20 2,8 0,0 1,5

Chưa có quả 2,7 8,3 0,0

Năng suất
trung bình hàng năm 

(quả/cây)

≤ 50 5,5 0,0 1,4
51 - 100 12,3 25,0 22,4

101 - 150 27,4 41,7 40,3
151 - 200 45,2 25,0 29,9

≥ 201 6,9 0,0 6,0
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Số liệu Bảng 5 cho thấy, số buồng hàng năm 
của giống dừa lấy dầu ở các huyện chủ yếu từ 10 
đến 12 buồng/cây. Điều này phù hợp với nghiên 
cứu của Pham & ctv. (2010) là giống dừa lấy 
dầu (dừa Ta và dừa Dâu) hàng năm có 8 đến 12 
buồng/cây. Số quả của giống dừa lấy dầu vào thời 
điểm dừa mùa tại huyện Chợ Gạo chủ yếu từ 10 
đến 15 quả/buồng, chiếm tỉ lệ 51,1% số hộ khảo 
sát nhưng tại huyện Tân Phú Đông và huyện 
Châu Thành, chủ yếu dưới 10 quả/buồng với tỉ 
lệ lần lượt là 52,1% và 42,9%. Tuy nhiên, số quả 
vào thời điểm dừa treo ở cả ba huyện chủ yếu 
dưới 5 quả/buồng với tỉ lệ từ 71,4 đến 82,2%. Dữ 
liệu điều tra và khảo sát về chỉ tiêu số buồng và 
số quả sẽ đánh giá được năng suất thực tế so với 
tiềm năng năng suất của các giống dừa (Pham & 
ctv., 2010). Kết quả cho thấy, năng suất hàng năm 
của giống dừa lấy dầu dao động từ 30 đến 90 quả/
cây, trong đó tại huyện Chợ Gạo và huyện Tân 
Phú Đông có năng suất hàng năm tập trung từ 51 
đến 70 quả/cây với tỉ lệ là 41,3% và 41,1%. Riêng 
đối với huyện Châu Thành, năng suất trung bình 
hàng năm của giống dừa lấy dầu chủ yếu từ 31 
đến 50 quả/cây với tỉ lệ 57,1% số hộ khảo sát. 
Theo kết quả điều tra của Tran & Nguyen (2011), 
năng suất hàng năm của các giống dừa lấy dầu 
tại tỉnh Bến Tre biến động từ 59 đến 72 quả/cây, 
qua đó cho thấy năng suất của giống dừa cao ở 
tỉnh Tiền Giang chênh lệch không lớn so với tỉnh 
Bến Tre. 

Số buồng/cây hàng năm của giống dừa uống 
nước ở các huyện Chợ Gạo, Tân Phú Đông và 
Châu Thành chủ yếu từ 10 đến 15 buồng/cây với 
tỉ lệ lần lượt là 89,1%; 83,4% và 89,5%. Kết quả 
này cho thấy, số buồng hàng năm phù hợp với 
đặc tính sinh trưởng và phát triển của một số 
giống dừa uống nước như dừa Xiêm và dừa Dứa 
có 10 đến 12 buồng/cây. Tuy nhiên, nếu chăm 
sóc tốt, nhất là cung cấp phân bón hợp lý sẽ gia 
tăng số buồng hàng năm của hai giống dừa này 
từ 13 đến 15 buồng/cây (Nguyen, 2008; Pham & 
ctv., 2010). Số quả của giống dừa uống nước vào 
thời điểm dừa mùa tại huyện Chợ Gạo và huyện 
Châu Thành chủ yếu từ 11 đến 25 quả/buồng và 
đối với huyện Tân Phú Đông từ 5 đến 20 quả/
buồng nhưng vào thời điểm dừa treo, số quả tập 
trung từ 1 đến 10 quả/buồng. Qua đó cho thấy, 
năng suất của giống dừa uống nước có sự biến 
động lớn ở các huyện, trong đó huyện Chợ Gạo 
có năng suất hàng năm từ 151 đến 200 quả/cây, 
chiếm tỉ lệ cao nhất là 45,2% số hộ khảo sát; đối 
với huyện Tân Phú Đông và huyện Châu Thành 
có năng suất hàng năm chủ yếu từ 101 đến 150 
quả/cây. Điều này phù hợp với nghiên cứu của 
Pham & ctv. (2010) và Nguyen (2008) cho rằng, 
năng suất hàng năm của giống dừa uống nước từ 
100 đến 200 quả/cây. Ngoài ra, năng suất một số 
vườn dừa còn thấp, chưa đạt tiềm năng của giống 
là do tập quán canh tác của nông hộ như không 
tưới nước và ít bón phân làm cho cây dừa thiếu 
dinh dưỡng nên xảy ra hiện tượng mo bị thui và 
rụng quả non (Tran & Trieu, 2011).
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Kết quả khảo sát ở Bảng 6 cho thấy, số lần thu 
hoạch ở các vườn dừa chủ yếu từ 10 đến 12 lần/
năm với tỉ lệ số hộ được khảo sát ở huyện Chợ 
Gạo, Tân Phú Đông và Châu Thành lần lượt là 
53,8%; 69,9% và 64,3%. Việc thu hoạch dừa phụ 
thuộc vào thị trường, đặc điểm giống và tình 
hình canh tác nhưng cách thu hoạch ở các vườn 
dừa tại ba huyện chủ yếu là thương lái thu hoạch 
với tỉ lệ trên 90% số hộ được khảo sát. Hình thức 

bán quả phụ thuộc vào giống dừa lấy dầu hay 
giống dừa uống nước, trong đó tại huyện Chợ 
Gạo có 54,4% số hộ bán dừa khô và 43,0% số 
hộ bán dừa uống nước. Đối với huyện Tân Phú 
Đông, chủ yếu trồng giống dừa lấy dầu nên phần 
lớn là bán quả dừa khô với tỉ lệ 84,3% số hộ được 
khảo sát và đối với huyện Châu Thành trồng chủ 
yếu là giống dừa uống nước nên hình thức bán 
dừa uống nước chiếm 95,7% số được khảo sát. 

Bảng 6. Tình hình thu hoạch dừa tại các huyện điều tra

Chỉ tiêu điều tra
Tỉ lệ hộ điều tra (%)

Chợ Gạo Tân Phú 
Đông

Châu Thành

Số lần thu hoạch/
năm

< 10 lần 39,9 21,7 10,0
10 – 12 lần 53,8 69,9 64,3
> 12 lần 6,3 8,4 25,7
Thương lái thu 92,4 97,6 94,3

Cách
thu hoạch

Tự thu 5,7 1,2 2,9
Thương lái thu và tự thu 1,3 0,0 0,0
Chưa thu hoạch 0,6 1,2 2,8

Hình thức
bán quả

Dừa khô 54,4 84,3 0,0
Dừa uống nước 43,0 9,6 95,7
Dừa khô và dừa uống nước 1,3 2,4 1,4
Cây giống 0,6 0,0 0,0
Dừa chưa có quả 0,7 3,7 2,9
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Bảng 7. Hiệu quả kinh tế từ vườn dừa tại các huyện điều tra

Chỉ tiêu điều tra
Tỉ lệ hộ điều tra (%)

Chợ Gạo Tân Phú 
Đông

Châu Thành

Thu nhập hàng năm 
từ dừa thời kỳ

kinh doanh
(triệu đồng/ha)

Chưa có quả 0,6 3,6 2,9
> 0 - 30 15,8 31,3 0,0

> 30 - 50 15,8 28,9 1,4
> 50 - 70 14,6 15,7 4,3

> 70 - 100 12,7 10,8 7,0
> 100 - 150 15,8 2,4 18,6
> 150 - 200 6,3 1,2 10,0
> 200 - 250 7,0 2,5 10,0
> 250 - 300 3,8 2,4 10,0
> 300 - 400 6,3 1,2 24,3
> 400 - 500 0,0 0,0 8,6

> 500 1,3 0,0 2,9

Chi phí
chăm sóc dừa hàng 

năm thời kỳ 
kinh doanh

(triệu đồng/ha)

Chưa có quả 1,2 2,4 2,9
> 0 – 10 14,6 21,7 1,4

> 10 – 20 25,3 38,6 2,9
> 20 – 30 16,5 20,5 5,7
> 30 – 50 6,3 9,6 28,6
> 50 – 70 7,6 3,6 17,1
> 70 – 90 28,5 1,2 11,4

> 90 – 110 0,0 1,2 10,0
> 110 0,0 1,2 20,0

Lợi nhuận hàng 
năm từ trồng dừa
(triệu đồng/ha)

Chưa có quả 0,6 3,6 2,9
> 0 - 30 39,2 59,0 5,7

> 30 - 60 17,7 22,9 14,3
> 60 - 90 15,2 7,2 5,7

> 90 - 120 5,7 0,0 15,7
> 120 - 150 4,4 1,2 1,5
> 150 - 200 8,2 2,4 15,7
> 200 - 300 6,3 3,7 21,4
> 300 - 500 1,4 0,0 15,7

> 500 1,3 0,0 1,4
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Bảng 7 cho thấy thu nhập hàng năm từ dừa 
ở thời kỳ kinh doanh tính trên đơn vị 01 ha của 
các nông hộ ở một số huyện tại tỉnh Tiền Giang 
có sự biến động rất lớn, trung bình từ 30 đến 
500 triệu đồng/ha. Tại huyện Chợ Gạo, thu nhập 
hàng năm từ 30 đến 150 triệu đồng/ha chiếm đa 
số, đạt 74,7% số hộ điều tra; điều này cho thấy sự 
chênh lệch phụ thuộc đặc điểm giống dừa (lấy 
dầu hay uống nước) và năng suất thực tế của các 
vườn dừa. Tại huyện Tân Phú Đông, thu nhập 
hàng năm từ dừa ở thời kỳ kinh doanh chủ yếu 
từ 30 đến 100 triệu đồng/ha, trong đó thu nhập 
hàng năm dưới 30 triệu đồng/ha chiếm tỉ lệ cao 
nhất (31,3% tổng số điều tra). Kết quả này có thể 
do giống dừa chính trồng tại đây là giống dừa 
lấy dầu nên năng suất và giá bán thấp hơn so với 
giống dừa uống nước. Tại huyện Châu Thành, 
thu nhập hàng năm từ dừa khá cao so với 2 
huyện Chợ Gạo và Tân Phú Đông, chiếm đa số 
từ 100 đến 400 triệu đồng/ha (72,9% số hộ điều 
tra), điều này đặc trưng cho giống dừa uống có 
năng suất và giá bán cao hơn so với giống dừa 
lấy dầu. Chi phí chăm sóc dừa hàng năm ở thời 

kỳ kinh doanh tại các huyện có sự phân bố rộng 
từ 10 đến 110 triệu đồng/ha. Trong đó, chi phí 
chăm sóc dừa hàng năm ở huyện Chợ Gạo từ 10 
đến 20 triệu đồng/ha và từ 70 đến 90 triệu đồng/
ha có tỉ lệ cao nhất, lần lượt là 25,3% và 28,5% 
số hộ khảo sát. Tại huyện Tân Phú Đông, chi phí 
chăm sóc dừa hàng năm tập trung từ dưới 10 
đến 30 triệu đồng/ha với tỉ lệ 80,8% số hộ khảo 
sát. Tuy nhiên, chi phí chăm sóc hàng năm của 
nông hộ tại huyện Châu Thành ở mức cao hơn, 
tập trung từ 30 đến 110 triệu đồng/ha với tỉ lệ là 
87,1%. Lợi nhuận từ trồng dừa phụ thuộc chi phí 
chăm sóc và thu nhập dựa trên đặc điểm giống 
trồng và năng suất của vườn dừa (Rethinam, 
2005). Kết quả khảo sát cho thấy, lợi nhuận hàng 
năm từ vườn dừa của nông hộ ở huyện Chợ Gạo 
và Tân Phú Đông tập trung từ dưới 30 đến 60 
triệu đồng/ha với tỉ lệ lần lượt là 39,2% và 59,0%. 
Đối với huyện Châu Thành, lợi nhuận hàng năm 
từ trồng dừa của các nông hộ phân bố từ 30 đến 
dưới 500 triệu đồng/ha và chiếm tỉ lệ cao nhất là 
200 đến 300 triệu đồng/ha (21,4%).
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4. Kết Luận và Đề Nghị

Kết luận

Tại tỉnh Tiền Giang, cây dừa có diện tích 
trồng, năng suất và sản lượng tăng trong giai 
đoạn 2015 - 2022. Trong đó, cây dừa được trồng 
chủ yếu tại huyện Chợ Gạo, Tân Phú Đông và 
Châu Thành chiếm 67,8% diện tích trồng dừa 
toàn tỉnh. Diện tích đất trồng dừa tại huyện Chợ 
Gạo, Tân Phú Đông và Châu Thành trung bình 
từ 0,2 đến 0,8 ha/hộ. Hình thức canh tác dừa chủ 
yếu là chuyên canh, giống dừa được trồng phổ 
biến là dừa lấy dầu.

Giống dừa lấy dầu có thời gian ra hoa từ 3,5 
đến 5,0 năm sau trồng và tuổi thọ trung bình 10 
đến 20 năm, số buồng hàng năm từ 10 đến 12 
buồng/cây và năng suất hàng năm từ 31 đến 90 
quả/cây. Giống dừa uống nước, thời gian ra hoa 
từ 2 đến 3 năm sau trồng, tuổi thọ trung bình từ 
1 đến 10 năm, số buồng hàng năm từ 10 đến 15 
buồng/cây và năng suất hàng năm từ 51 đến 200 
quả/cây. 

Số lần thu hoạch dừa từ 10 đến 12 lần/năm, 
dừa được bán quả chủ yếu cho thương lái. Chi 
phí chăm sóc hàng năm cho vườn dừa thời kỳ 
kinh doanh từ 10 đến 90 triệu đồng/ha. Thu nhập 
từ dừa hàng năm ở thời kỳ kinh doanh tập trung 
từ 30 đến 150 triệu đồng/ha ở huyện Chợ Gạo 
và Tân Phú Đông và từ 100 đến 400 triệu đồng/
ha ở huyện Châu Thành. Lợi nhuận trung bình 
hàng năm từ 30 đến 60 triệu đồng/ha ở huyện 
Chợ Gạo và Tân Phú Đông và từ 90 đến 300 triệu 
đồng/ha ở huyện Châu Thành.

Đề nghị

Cần thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về 
đặc tính giống, liều lượng và phương pháp bón 
các loại phân cho cây dừa nhằm gia tăng năng 
suất, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển cây 
dừa theo hướng bền vững tại tỉnh Tiền Giang.

Lời Cam Đoan

Chúng tôi cam đoan bài báo do nhóm tác giả 
thực hiện và không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa 
các tác giả.

Lời Cảm Ơn

Nghiên cứu đã được thực hiện dưới sự hỗ trợ 
kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Tiền Giang trong phạm vi đề tài “Bình tuyển và 
nhân giống dừa phục vụ sản xuất trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang” giai đoạn 2023 - 2025 do Viện 
Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chủ trì.
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Ultrasound images can be utilized as a non-invasive method for the 
sex determination of striped catfish Pangasianodon hypophthalmus 
(Sauvage, 1878) for future breeding in a reproductive program. 
Striped catfish of various sizes were examined for gonads using an 
ultrasound machine. The results showed that for striped catfish less 
than 3 kg, a micro convex probe (5.0 MHz frequency), convex probe 
(3.5 - 5.0 MHz frequency), and linear probe (5.0 MHz frequency) 
could be used to examine gonads in ventral fish position. In a 
comprehensive examination of both ovaries, convex and micro 
convex probes gave high-potential ultrasound images but could 
not identify their testis. In the case of sizeable striped catfish over 
3 kg, using the convex probe (3.5 - 5.0 MHz frequency) and micro 
convex (5.0 MHz frequency) resulted in the best ultrasound images 
of ovaries. When the fish were at the stage of sexual maturity, it 
was possible to distinguish between the ovaries and the testis on 
ultrasound images.

Cited as: Nguyen, H. P., Nguyen, V. T. B., Tran. T. T., Bui, L. N. T., & Nguyen, H. T. T. (2024). 
Determination of transducer types and frequencies in gonadal ultrasound of striped catfish 
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878). The Journal of Agriculture and Development 23(4), 
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Hiện nay, việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến 
trong sản xuất giống nhằm đảm bảo phúc lợi 
động vật đã được nhiều nước quan tâm. Hai 
mươi cá trê Phi cái (Clarias gariepinus) đã được 
chụp cắt lớp sử dụng máy siêu âm SIUI CTS-
5000 có trang bị đầu cực dò đường cong loại biến 
tần 3,5/5,0 MHz. Các hình ảnh siêu âm được 
sử dụng làm công cụ chẩn đoán quyết định về 
giống (Achionye-Nzeh & Jimoh, 2010). Tình 
trạng bất thường của tuyến sinh dục loài cá này 
được nhận dạng qua hình ảnh siêu âm. Tình 
trạng bất thường này không thể phát hiện bằng 
phương pháp quan sát đơn giản thông thường sử 

Xác định loại đầu dò và tần số trong siêu âm tuyến sinh dục cá tra
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)
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Kỹ thuật siêu âm chẩn đoán hình ảnh được sử dụng như một 
phương pháp không xâm lấn để xác định giới tính của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) trong quá trình sản xuất giống 
nhân tạo. Cá tra với nhiều kích cỡ khác nhau đã được kiểm tra 
tuyến sinh dục bằng máy siêu âm. Kết quả cho thấy đối với cá tra 
nhỏ hơn 3 kg, sử dụng đầu dò micro convex (tần số 5,0 MHz), đầu 
dò convex (tần số 3,5 - 5,0 MHz) và đầu dò linear (tần số 5,0 MHz) 
đều có thể sử dụng để khảo sát tuyến sinh dục ở vị trí mặt bụng cá. 
Siêu âm vị trí mặt bên cá chỉ nên sử dụng đầu dò convex và micro 
convex để khảo sát toàn diện cả 2 buồng trứng nhưng không xác 
định được buồng tinh của cá. Trường hợp cá tra lớn trên 3 kg, sử 
dụng đầu dò convex (tần số 3,5 - 5,0 MHz) và micro convex (tần số 
5,0 MHz) cho hình ảnh siêu âm tốt nhất. Khi cá ở giai đoạn thành 
thục sinh dục, có thể phân biệt buồng trứng và buồng tinh trên 
hình ảnh siêu âm.

1. Đặt Vấn Đề

Để góp phần làm giảm áp lực của việc đánh 
bắt cũng như bảo vệ một số loài cá có giá trị kinh 
tế đang có nguy cơ tuyệt chủng thì việc tạo ra 
những con giống nhân tạo phục vụ cho nuôi 
trồng thủy sản là vấn đề đang được các nhà nuôi 
cá quan tâm. Việc lựa chọn cá đực và cá cái cho 
nuôi vỗ cũng như xác định sự thành thục của 
buồng tinh và buồng trứng là yếu tố quan trọng 
cho sự thành công của việc sản xuất giống cá. 
Các biện pháp thăm dò và xác định giới tính vẫn 
còn mang tính xâm lấn, chưa đáp ứng được phúc 
lợi động vật.
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dụng các đặc tính giới tính thứ cấp. Ngoài ra, các 
kết quả nghiên cứu cho thấy tính hữu ích thực 
tế của phương pháp siêu âm đối với việc kiểm 
tra sự phát triển tuyến sinh dục của cá bơn chưa 
trưởng thành, không xâm lấn và theo thời gian 
thực (Matsubara & ctv., 1999). Kỹ thuật siêu âm 
hình ảnh phục vụ sinh sản nhiều đối tượng thủy 
sản có giá trị cao được các tác giả đề cập thêm 
như Novelo & Tiersch (2012; 2016), Hliwa & ctv. 
(2014), Naeve & ctv. (2019). Điều này cho thấy 
siêu âm là một trong các phương pháp hữu hiệu 
để đánh giá khả năng sinh sản cho cá bởi vì nó sẽ 
cho phép các chủ trại xác định đực, cái và sự phát 
triển của tuyến sinh dục cá tra. Tuy nhiên, hiện 
nay ở Việt Nam chưa thấy công trình nghiên cứu 
khoa học nào công bố về vấn đề ứng dụng hình 
ảnh siêu âm cho việc sản xuất giống cá tra.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Máy siêu âm (Mindray, Z60Vet, Trung Quốc), 
chế độ siêu âm B-mode realtime với ba loại đầu 
dò convex (tần số 2,0; 3,5; 4,5; 5,0 MHz), linear 
(tần số 5,0; 7,5; 8,5; 10,0 MHz) và micro convex 
(tần số 5,0; 6,5; 7,5; 8,5 MHz) được sử dụng trong 
nghiên cứu này.

Cá tra (> 1 kg/con)  được thu từ các trại sản 
xuất giống được đưa về trại thực nghiệm Khoa 
Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM để 
tiến hành xác định tần số đầu dò. Cá được chuẩn 
bị thích nghi với môi trường bể composit 1.000 
L. Tiến hành gây mê cá bằng thuốc mê AQUI-S® 
(Bayer, Việt Nam), chứa 50% Iso-eugenol chiết 
xuất từ thực vật, liều lượng 25 mL cho 1 m3 nước 
trong 3 phút. Sau khi cá đã có dấu hiệu mê (mất 
thăng bằng, các vây duỗi thẳng, ngừng bơi, mất 
phản xạ với các kích thích, hô hấp chậm), lấy cá 
ra cân khối lượng của cá, ghi nhận số liệu.

Mỗi loại đầu dò được sử dụng để siêu âm cá, 
kết quả hình ảnh tốt nhất của loại đầu dò được 
xác định và sử dụng để tiếp tục nghiên cứu tần 
số. Mỗi tần số được sử dụng để thăm dò tuyến 
sinh dục của 10 cá thể. Kết quả siêu âm của loại 
đầu dò cho hình ảnh đạt chất lượng tốt nhất được 
chọn cho nội dung kế tiếp: 20 cá tra được siêu âm 
ngẫu nhiên để xác định giới tính.

Chỉ tiêu theo dõi: vị trí siêu âm (mặt bên hay 
mặt bụng hay cả hai), hình ảnh trên màn hình biểu 
thị cho cấu trúc tuyến sinh dục đực và cái, độ sáng 
của hình ảnh đại diện cho mức độ phản âm theo 
thang màu xám của Lisciandro (2021) (Hình 2).

Hình 1. Vị trí siêu âm mặt bụng (A) và mặt bên (B).

A B
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3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Khảo sát loại đầu dò, tần số của đầu dò để 
siêu âm tuyến sinh dục cá tra nhỏ dưới 3 kg

Tiến hành siêu âm tại các vị trí ở mặt bụng và 
mặt bên của cá tra (Hình 1). Kết quả hình ảnh 
siêu âm thu được khi dùng 3 loại đầu dò: convex 
(Hình 3 & 4), linear (Hình 5 & 6), micro convex 
(Hình 7 & 8).

Hình 3 và 4 cho thấy, hình ảnh siêu âm bằng 
đầu dò convex với các tần số 2,0 MHz, 3,5 MHz, 

Hình 2. Sự khác biệt của sóng siêu âm trong thang màu xám chế độ B của các mô khác nhau 
(Lisciandro, 2021).

4,5 MHz và 5,0 MHz đều có độ tương phản hình 
ảnh giữa màu trắng và đen tốt. Tuy nhiên, khi 
dựa vào sự khác biệt của sóng siêu âm trong 
thang màu xám (Hình 4) so sánh về độ rõ nét 
phân biệt được các mô khác nhau thì các tần số 
3,5 MHz, 4,5 MHz và 5,0 MHz cho kết quả rõ 
hơn tần số 2,0 MHz. Ở tần số 3,5 - 5,0 MHz có 
thể phân biệt được rõ ranh giới của các lớp mô 
khác nhau trong cơ thể. Vậy ở nhóm cá tra nhỏ 
dưới 3 kg có thể dùng đầu dò convex với tần số 
3,5 - 5,0 MHz để siêu âm tuyến sinh dục cá.
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Hình 4. Hình ảnh siêu âm mặt bên với đầu dò convex trên cá tra cái 2,2 kg
với các tần số 2,0 MHz (A), 3,5 MHz (B), 4,5 MHz (C), 5,0 MHz (D).

A

C

B

D

Hình 3. Hình ảnh siêu âm mặt bụng với đầu dò convex trên cá tra cái 2,2 kg
với các tần số 2,0 MHz (A), 3,5 MHz (B), 4,5 MHz (C), 5,0 MHz (D).

A

C

B

D
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Hình 6. Hình ảnh siêu âm mặt bên với đầu dò linear trên cá tra cái 2,2 kg
với các tần số 5,0 MHz (A), 7,5 MHz (B), 8,5 MHz (C), 10,0 MHz (D).

A

C

B

D

Hình 5. Hình ảnh siêu âm mặt bụng với đầu dò linear trên cá tra cái 2,2 kg
với các tần số 5,0 MHz (A), 7,5 MHz (B), 8,5 MHz (C), 10,0 MHz (D).

A

C

B

D
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Các hình ảnh siêu âm bằng đầu dò linear tần 
số 5,0 MHz đến tần số 10,0 MHz đều có độ tương 
phản tốt. Độ phân giải của hình ảnh đều rõ nét, 
phân biệt rõ ràng các lớp mô khác nhau trong 
cơ thể. Tuy nhiên, ở tần số 5,0 MHz có thể thấy 
rõ được màng bao bên ngoài của buồng trứng 
(Hình 5 A), các tần số còn lại bị tối và không thấy 
rõ được màng bao này. Khi siêu âm vị trí mặt bên 
của cá tra (Hình 6), hình ảnh siêu âm chỉ rõ được 
phần mô gần đầu dò, phần mô ở trường khảo sát 
phía xa bị mờ và tối hơn, không đáp ứng được 

chiều sâu cơ quan cần khảo sát. Trong Hình 6 A, 
ở tần số 5,0 MHz ta thấy được ranh giới khu vực 
2 buồng trứng của cá, nhưng phần buồng trứng 
phía xa bị mờ và khá tối, không rõ ràng. Hình 
6 B, C & D không thấy được buồng trứng phía 
xa đầu dò. Đây cũng là nhược điểm của đầu dò 
linear khi khảo sát về độ sâu của cơ quan. Vậy ở 
nhóm cá tra nhỏ dưới 3 kg có thể dùng đầu dò 
linear với tần số 5,0 MHz để siêu âm tuyến sinh 
dục ở mặt bụng của cá. Khi siêu âm mặt bên của 
cá thì không nên sử dụng đầu dò linear.

Hình 7. Hình ảnh siêu âm mặt bụng với đầu dò micro convex trên cá tra cái 2,2 kg
với các tần số 5,0 MHz (A), 6,5 MHz (B), 7,5 MHz (C), 8,5 MHz (D).

A

C

B

D
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Hình ảnh siêu âm bằng đầu dò micro convex 
tần số 5,0 MHz đến tần số 8,5 MHz đều có độ 
tương phản hình ảnh tốt, độ phân giải rõ nét, 
phân biệt rõ ràng các lớp mô khác nhau trong cơ 
thể (Hình 7 & 8). Vậy ở nhóm cá tra nhỏ dưới 3 
kg có thể dùng đầu dò micro convex với tần số 
5,0 - 8,5 MHz để siêu âm tuyến sinh dục cá.

Kết quả nghiên cứu về loại đầu dò, tần số của 
đầu dò giống với kết quả nghiên cứu của một số 
tác giả khác. Blythe & ctv. (1994) sử dụng đầu dò 
linear tần số 5,0 MHz để xác định giới tính và 
tình trạng thành thục của cá vược sọc (Morone 
saxatilis) có khối lượng trung bình 2,5 kg. Đầu 

dò linear tần số 5,0 MHz cũng được sử dụng để 
kiểm tra giới tính của cá tuyết Maccullochella 
peelii peelii (Newman & ctv., 2008) và kiểm tra 
buồng trứng cá da trơn Ictalurus punctatus 
(Guitreau & ctv., 2012). Cả hai đầu dò convex 
3,5/5,0 MHz và linear 6,0/8,0 MHz đều có hiệu 
quả như nhau trong việc xác định giới tính của 
cá vược sọc (Jennings & ctv., 2005). Đầu dò 
convex với tần số 3,5 hay 5,0 MHz và đầu dò 
linear với tần số 7,5 MHz được sử dụng trong 
nghiên cứu hình thái tuyến sinh dục của cá hồi 
vân cái chuyển giới tính khối lượng từ 802 g đến 
1644 g (Hliwa & ctv., 2014).

Hình 8. Hình ảnh siêu âm mặt bên với đầu dò micro convex trên cá tra cái 2,2 kg
với các tần số 5,0 MHz (A), 6,5 MHz (B), 7,5 MHz (C), 8,5 MHz (D).

A

C

B

D
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Trong nghiên cứu này, tổng cộng 10 cá tra 
trọng lượng dưới 3 kg được siêu âm ngẫu nhiên 
để xác định giới tính. Trong đó có 6 cá cái có 
buồng trứng phát triển, 4 cá có tuyến sinh dục 
chưa phát triển nên không nhận định được 
đực cái. Ở cá tra dưới 3 kg có thể siêu âm thấy 

được buồng trứng nhưng rất khó để nhận ra 
được buồng tinh. Cá tra đực chưa thành thục 
buồng tinh rất nhỏ, lượng mỡ trong xoang bụng 
nhiều nên sẽ che buồng tinh, rất khó để quan sát 
(Hình 9).

3.2. Khảo sát loại đầu dò, tần số của đầu dò để 
siêu âm tuyến sinh dục nhóm cá tra lớn trên 3 
kg và cá thành thục sinh dục

Hình ảnh siêu âm bằng đầu dò convex với 
các tần số 2,0 MHz, 3,5 MHz, 4,5 MHz và 5,0 
MHz ở vị trí mặt bụng cá đều có độ tương phản 

phản hình ảnh tốt (Hình 10). Độ trở âm của các 
cấu trúc mô khác nhau, phân biệt được rõ ràng 
theo thang màu xám của Lisciandro (2021). Tuy 
nhiên, các tần số 3,5 MHz, 4,5 MHz và 5,0 MHz 
cho hình ảnh siêu âm rõ nét hơn so với tần số 
2,0 MHz.

Hình 10. Hình ảnh siêu âm mặt bụng với đầu dò convex trên cá tra cái 8,9 kg
với các tần số 2,0 MHz (A), 3,5 MHz (B), 4,5 MHz (C), 5,0 MHz (D).

A

C

B

D

A

Hình 9. Hình ảnh siêu âm buồng tinh cá tra đực 2,2 kg (A) và buồng trứng cá tra cái 2,2 kg (B)
với đầu dò convex, tần số 5,0 MHz.

B
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Hình 11. Hình ảnh siêu âm mặt bụng với đầu dò linear trên cá tra cái 8,9 kg
với các tần số 5,0 MHz (A), 7,5 MHz (B), 8,5 MHz (C), 10,0 MHz (D).

A

C

B

D

Siêu âm bằng đầu dò linear với các tần số 5,0 
- 10,0 MHz ở vị trí mặt bên cá không thể khảo 
sát được các cơ quan bên trong cá tra (Hình 11). 
Vì lớp da cá tra lớn khá dày nên đầu dò linear 
không thể xuyên thấu xa được, ta chỉ nhìn được 

các lớp phản âm sáng và tối trong da của cá. Vậy 
ở nhóm cá tra lớn trên 3 kg và cá thành thục 
sinh dục không dùng đầu dò linear tần số 5,0 - 
10,0 MHz để siêu âm tuyến sinh dục cá.
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Hình ảnh siêu âm bằng đầu dò micro convex 
tần số 5,0 MHz có độ phân giải rõ nét, phân biệt 
rõ ràng các lớp mô khác nhau trong cơ thể (Hình 
12 A). Hình ảnh siêu âm ở các tần số 6,5 MHz, 
7,5 MHz và 8,5 MHz bị tối hơn, không nhìn rõ 
ràng các lớp mô của cơ thể (Hình 12 B, C & D). 
Vậy ở nhóm cá tra lớn trên 3 kg và cá thành thục 
sinh dục có thể dùng đầu dò micro convex tần 
số 5,0 MHz để siêu âm tuyến sinh dục cá.

Theo Mattoon (2020), nguyên lý cơ bản 
trong việc lựa chọn đầu dò là luôn sử dụng tần 
số cao nhất cho phép với khả năng thâm nhập 
thích hợp đến độ sâu mong muốn. Điều này liên 
quan đến việc chọn đầu dò thích hợp và việc sử 
dụng đúng khả năng tần số của nó. Ở nhóm cá 
tra nhỏ dưới 3 kg, lớp da cơ vùng bụng mỏng, 
các tuyến sinh dục ở vị trí gần, kích thước buồng 
trứng nhỏ nên sử dụng đầu dò micro convex 
(tần số 5,0 MHz), đầu dò convex (tần số 3,5 - 
5,0 MHz) và đầu dò linear (tần số 5,0 MHz) để 
khảo sát tuyến sinh dục ở vị trí mặt bụng cá. 
Siêu âm vị trí mặt bên cá chỉ nên sử dựng đầu dò 

convex và micro convex để khảo sát toàn diện 
cả 2 buồng trứng. Ở nhóm cá tra lớn trên 3 kg, 
khảo sát tuyến sinh dục ở vị trí mặt bụng hay 
mặt bên nên sử dụng đầu dò convex (tần số 3,5 - 
5,0 MHz) và micro convex (tần số 5,0 MHz) cho 
hình ảnh siêu âm tốt. Đầu dò linear không phù 
hợp để khảo sát cá tra lớn.

Kết quả nghiên cứu về loại đầu dò, tần số 
của đầu dò giống với kết quả nghiên cứu của 
một số tác giả khác. Brook (2001) sử dụng đầu 
dò đầu dò convex với tần số 5,0 MHz để siêu 
âm cơ quan sinh dục của cá Tursiops truncatus 
aduncas có khối lượng trên 96 kg; đầu dò convex 
với tần số 3,5 - 5,0 MHz có hiệu quả trong việc 
xác định giới tính cá trê Phi Clarias gariepinus 
(Achionye-Nzeh & Jimoh, 2010). Tuy nhiên, 
kết quả này khác về loại đầu dò, tần số của đầu 
dò với nghiên cứu của Moghim & ctv. (2002). 
Moghim & ctv. (2002) sử dụng đầu dò linear với 
tần số từ 5,0 - 7,5 MHz, chế độ siêu âm B-mode 
Realtime, siêu âm cá tầm Acipenser stellatus đực 
từ 4,5 kg - 13 kg, cá cái từ 4,5 kg - 16 kg. 

Hình 12. Hình ảnh siêu âm mặt bụng với đầu dò micro convex trên cá tra cái 8,9 kg
với các tần số 5,0 MHz (A), 6,5 MHz (B), 7,5 MHz (C), 8,5 MHz (D).

A

C

B

D
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đỏ là khu vực trứng cá tra được nhìn thấy trên 
máy siêu âm (Hình 13 A). Hình ảnh siêu âm 
phóng to các tế bào trứng của cá tra (Hình 14) 
cho thấy kích thước đo trên máy siêu âm tương 
đương với kích thước tế bào trứng thực tế lấy 
mẫu, bằng 1 mm. Buồng tinh thường có màu tối 
hơn khi siêu âm vì hàm lượng nước cao. Vị trí 
mũi tên vàng là khu vực buồng tinh cá tra được 
nhìn thấy trên máy siêu âm (Hình 13 C). Kết quả 
này giống với kết quả của Martin-Robichaud & 
ctv. (2001) trong việc xác định giới tính cá bơn.

Trong nghiên cứu này, tổng cộng 10 cá tra 
trọng lượng trên 3 kg được siêu âm ngẫu nhiên 
để xác định giới tính, trong đó xác định được 3 
đực, 7 cái. Trong các mẫu cá siêu âm, có thể phân 
biệt được buồng trứng và buồng tinh trên hình 
ảnh siêu âm. Đối sánh với kết quả giải phẫu học 
sau khi siêu âm các cá này, tuyến sinh dục của 
cá đạt đến giai đoạn IV hoặc V. Lúc này, buồng 
trứng chứa nhiều tế bào trứng ở giai đoạn IV 
hoặc V, trên hình ảnh siêu âm, các tế bào trứng 
phản âm màu trắng khá đồng đều. Vị trí mũi tên 

Hình 13. Hình ảnh siêu âm buồng trứng cá tra cái 7,6 kg (đầu dò convex, 5,0 MHz) (A);
Hình giải phẫu buồng trứng giai đoạn IV (B); Hình ảnh siêu âm buồng tinh cá tra đực 4,4 kg

(đầu dò micro convex, 5,0 MHz) (C); Hình giải phẫu buồng tinh giai đoạn IV (D).

A

C

B

D

Hình 14. Hình ảnh siêu âm phóng to các tế bào trứng của cá tra với đầu dò convex tần số 5,0 MHz (A)
và kích thước thực tế các tế bào trứng cá tra (B), bằng 1 mm. 

A B
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4. Kết Luận

Nghiên cứu đã xác định được loại đầu dò và 
tần số siêu âm tuyến sinh dục cá tra. Đối với cá 
tra nhỏ hơn 3 kg, sử dụng đầu dò micro convex 
(tần số 5,0 MHz), đầu dò convex (tần số 3,5 - 5,0 
MHz) và đầu dò linear (tần số 5,0 MHz) để khảo 
sát tuyến sinh dục ở vị trí mặt bụng cá. Siêu âm 
vị trí mặt bên cá chỉ nên sử dụng đầu dò convex 
và micro convex để khảo sát toàn diện cả 2 buồng 
trứng nhưng không xác định được buồng tinh 
của cá. Trường hợp cá tra lớn trên 3 kg, sử dụng 
đầu dò convex (tần số 3,5 - 5,0 MHz) và micro 
convex (tần số 5,0 MHz) cho hình ảnh siêu âm tốt 
nhất. Khi cá có tuyến sinh dục phát triển đến các 
giai đoạn IV hay V, buồng trứng và buồng tinh có 
thể phân biệt rõ ràng trên hình ảnh siêu âm.
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Mud crab (Scylla paramamosain) is one of the important species 
for aquaculture. The experiment was conducted at Ca Mau 
Community College to develop a mud crab fattening process in 
a recirculating tank system and to diversify aquaculture models 
in the Mekong Delta. In this experiment, mud crabs were reared 
at different salinities of 5, 15, 25, and 35‰ with three replicates 
for each treatment. Early gravid female crabs were stocked at 20 
individuals/m2 in 200 L tanks linked with biofilters. Mud crabs 
were fed with trash fish at 3% of body weight daily. After 33 days of 
rearing, the results showed that the survival rates of full-gravid crabs 
in the treatments with salinities of 5‰, 15‰, 25‰, and 35‰ were 
54.3%, 64.8%, 95.8%, and 91.5%, respectively. The daily weight gain, 
specific growth rate & gonadosomatic index of crabs in treatments 
ranged from 0.51 - 0.60 g/day, 0.17 - 0.20%/day, and 7.67 - 8.87%, 
respectively. However, there were no significant differences in these 
parameters among treatments (P > 0.05). The ovary weight (from 
19.33 to 28.67 g) and the ratio of weight of ovary to hepatopancreas 
(from 147.22 to 220.24%) of crabs among treatments increased 
significantly with culture time, but were not significantly different 
(P > 0.05). Generally, the present study revealed that mud crab 
fattening at the salinity of 25‰ gave the best profit. These findings 
significantly contribute to improving technical processes for 
fattening of mud crabs reared in recirculating systems.
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Cua biển (Scylla paramamosain) là một trong những đối tượng 
quan trọng trong nuôi trồng thủy sản. Thí nghiệm được thực hiện 
tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau nhằm xây dựng quy 
trình nuôi cua gạch trên hệ thống bể tuần hoàn và đa dạng hóa 
mô hình nuôi thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong thí 
nghiệm này, cua được nuôi với các độ mặn khác nhau: 5, 15, 25 
và 35‰ được thử nghiệm với ba lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức 
(NT). Cua cái có gạch non được nuôi với mật độ 20 con/m2 trong 
các bể 200 L kết nối với hệ thống lọc sinh học và cho ăn bằng cá 
tạp (3% trọng lượng cơ thể, 3 lần mỗi ngày). Sau 33 ngày nuôi, 
kết quả cho thấy tỷ lệ sống của cua đạt gạch ở các NT 5, 15, 25 
và 35‰ lần lượt là 54,3%, 64,8%, 95,8% và 91,5%. Tốc độ tăng 
trưởng theo ngày và tăng trưởng đặc biệt giữa các NT lần lượt 
là 0,51 - 0,60 g/ngày và 0,17 - 0,20 %/ngày. Tuy nhiên, khác biệt 
không có ý nghĩa giữa các NT (P > 0,05). Khối lượng gạch (dao 
động từ 19,33 đến 28,67 g) và tỷ lệ khối lượng gạch trên gan tụy 
(từ 147,22 đến 220,24%) của cua trong các NT cao hơn so với ban 
đầu, nhưng khác biệt không ý nghĩa (P > 0,05) giữa các NT. Nhìn 
chung, nghiên cứu này cho thấy nuôi cua gạch ở độ mặn 25‰ 
cho lợi nhuận tốt nhất. Kết quả này góp phần cải tiến kỹ thuật và 
có thể ứng dụng vào thực tiễn nuôi cua gạch.

1. Đặt Vấn Đề

Cua biển Scylla spp sống chủ yếu trong vùng 
rừng ngập mặn từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ 
Dương (Keenan, 1999). Chúng có tốc độ tăng 
trọng nhanh, kích thước lớn, giá trị kinh tế cao 
và dễ bảo quản nên cua biển được xem là đối 
tượng nuôi quan trọng ở vùng ven biển (Overton 
& Macintosh, 1997). Cua sống (đặc biệt là cua 
gạch) được tiêu thụ mạnh ở các nước Châu Á 
như Nhật, Đài Loan, Hong Kong, Singapore,… 
(Keenan, 1999; Agbayani, 2001). Trong khi đó, 

cua đông lạnh và cua lột được tiêu thụ mạnh 
ở nước Mỹ (Cholik, 1999; Keenan, 1999; Tan, 
1999). Chúng đã đem lại một nguồn thu nhập 
tốt cho cư dân sống ở vùng ven biển thuộc các 
nước Đông Nam Á (Overton & Macintosh, 1997; 
Le Vay, 2001; Walton & ctv., 2006).

Hiện nay, có nhiều hình thức nuôi cua khác 
nhau, được ứng dụng ở Việt Nam như nuôi cua 
lột, nuôi cua ốp thành cua chắc, nuôi cua gạch 
(Felix & ctv., 1995). Với các hình thức nuôi trong 
ao đất, nuôi trong lồng, nuôi đăng quần, nuôi 
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đơn hoặc nuôi ghép (Hoang, 1999). Trong những 
năm gần đây, nhằm tăng giá trị cua biển khi thu 
hoạch, mô hình nuôi cua cái ốp thành cua gạch 
trong lồng đặt trong ao, được phát triển mạnh ở 
Đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, mô hình 
này có một số trở ngại lớn như cua chết nhiều 
vào mùa nắng nóng hay mùa mưa khi độ mặn 

thấp; cua dễ mất phụ bộ, phát triển gạch kém và 
khó chủ động nuôi quanh năm. Do đó, nghiên 
cứu nuôi vỗ béo cua gạch (Scylla paramamosain) 
trên bể với các độ mặn khác nhau được thực hiện 
nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên tỷ lệ 
sống và thời gian đạt gạch của cua nuôi.

2. Vật Liệu và Phương Pháp

2.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm (TN) được thực hiện tại Trường 
Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau. Thí nghiệm gồm 4 
nghiệm thức (NT) nuôi cua với các độ mặn khác 
nhau (5, 15, 25 và 35‰). Thí nghiệm được bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại cho mỗi 
NT. Mỗi NT được thiết kế gồm 4 bể nuôi cua bằng 
nhựa có thể tích 200 L và diện tích đáy là 0,3 m2 
(60 cm x 50 cm) được lắp ráp theo hệ thống tuần 
hoàn (HTTH), kết nối với 1 bể lọc sinh học (200 
L/bể) có giá thể đá mi và bể lọc tricking 50 L có 
giá thể là hạt xốp nhẹ. Nước nuôi cua có độ mặn 
5, 15, 25 và 35‰ (pha từ nước ót 80‰ và nước 
ngọt). Nước sau khi pha được lọc qua than hoạt 
tính và lõi lọc gòn 1 µm (MBC, Graver USA), sau 
đó đi qua hệ thống đèn UV-C (254 nm) vào bể 
chứa để xử lý kim loại nặng bằng EDTA (10 ppm) 
và duy trì độ kiềm ở mức 100 - 120 mg CaCO3/L 
bằng NaHCO3 trước khi bơm vào bể nuôi. Nước 
trong bể nuôi cua được cho lưu thông với bể lọc 
sinh học, với lưu lượng nước 200% thể tích nước 
bể nuôi/ngày. Cua dùng trong TN được mua từ 
đầm nuôi tôm quảng canh của trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau. Cua còn nguyên phụ bộ, khỏe mạnh và 
không mất nước. Cua cái có noãn sào phát triển 
đến giai đoạn 3 (noãn sào chiếm 1/4 diện tích 
mai cua) và được quan sát bằng đèn led chuyên 
dụng (Pham & ctv., 2005) (Hình 1). Cua được 
quấn chặt chót càng bằng băng keo, đánh chữ số 
la mã cho NT và chữ số la tinh cho thứ tự từng 
con cua. Cua được nuôi với mật độ 6 con/bể (20 
con/m2) và cho ăn bằng cá tạp 3 lần/ngày với 3% 
trọng lượng thân. Bể được siphon và loại bỏ thức 
ăn thừa 1 lần/ngày. Mỗi bể được sục khí liên tục 
bằng đá bọt.Hình 3 và 4 cho thấy, hình ảnh siêu 
âm bằng đầu dò convex với các tần số 2,0 MHz, 
3,5 MHz, 4,5 MHz và 5,0 MHz đều có độ tương 
phản hình ảnh giữa màu trắng và đen tốt. Tuy 
nhiên, khi dựa vào sự khác biệt của sóng siêu âm 
trong thang màu xám (Hình 4) so sánh về độ rõ 
nét phân biệt được các mô khác nhau thì các tần 
số 3,5 MHz, 4,5 MHz và 5,0 MHz cho kết quả rõ 
hơn tần số 2,0 MHz. Ở tần số 3,5 - 5,0 MHz có 
thể phân biệt được rõ ranh giới của các lớp mô 
khác nhau trong cơ thể. Vậy ở nhóm cá tra nhỏ 
dưới 3 kg có thể dùng đầu dò convex với tần số 
3,5 - 5,0 MHz để siêu âm tuyến sinh dục cá.

Hình 1. Cua sử dụng cho thí nghiệm.
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2.2. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu môi trường: Nhiệt độ, pH được 
đo bằng máy DYS-DMT 50 lúc 7 giờ sáng và 14 
giờ chiều; TAN (total ammonia nitrogen) và 
NO2- 3 ngày/lần (7 giờ sáng) bằng test kit Sera. 

Thịt cua, gạch cua và gan tụy được phân tích 
thành phần dinh dưỡng 3 con trước khi TN và 
mỗi 3 con/NT đối với cua sau khi TN. Phương 
pháp phân tích thành phần hóa học của cua dựa 
theo tiêu chuẩn AOAC (2000). Ẩm độ được xác 
định theo nguyên tắc sấy mẫu trong tủ sấy ở 
nhiệt độ 105oC (4 - 5 giờ) đến khi khối lượng 
không đổi. Protein được xác định theo phương 
pháp Kjedahl. Lipid được chiết xuất trong dung 
môi chlorofrom bằng hệ thống Soxhlet. Khoáng 
chất được phân tích bằng phương pháp quang 
phổ hấp thụ nguyên tử. 

Các chỉ tiêu theo dõi cua nuôi: Cua gạch có 
noãn sào phát triển chiếm toàn bộ diện tích mai 
cua (giai đoạn 5) thì tiến hành thu hoạch và đem 
cân đo. Cua nuôi thí nghiệm được theo dõi các 
chỉ tiêu như sau:

Tỷ lệ sống = (Số lượng cua thu hoạch/Số lượng 
cua bố trí) x 100 (%)

DWG (daily weight gain) = (Trọng lượng cua 
thu hoạch - Trọng lượng cua bố trí)/Thời gian 
nuôi (g/ngày)

SGR (specific growth rate) = 100 x ((Ln(Trọng 
lượng cua thu hoạch) - Ln(Trọng lượng cua bố trí)/
Thời gian nuôi) (%/ngày)

FMI (female mature index) = Độ rộng lớn 
nhất của yếm/Độ rộng tấm ngực giữa 2 chân chèo

Độ hở yếm là khoảng cách giữa mai và yếm 
trước khi bố trí và khi thu hoạch (mm)

GSI (gonadosomatic index) = (Khối lượng 
buồng trứng/khối lượng cua) * 100 (%)

Tỷ lệ gạch/gan tụy = (Khối lượng gạch/
khối lượng gan tụy) * 100 (%)

Năng suất = Khối lượng cua thu hoạch (kg)/
Diện tích đáy bể (m2)

Hệ số thức ăn = Khối lượng thức ăn sử dụng/
khối lượng cua thu hoạch

Lợi nhuận = Tổng thu nhập - Tổng chi phí

Tỷ suất lợi nhuận = Lợi nhuận/tổng chi

2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu thu thập được tính toán các giá trị 
trung bình, độ lệch chuẩn bằng phần mềm Excel. 
So sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức theo 
phương pháp phân tích ANOVA một nhân tố 
(phép thử Duncan) thông qua phần mềm SPSS 
16,0 ở mức ý nghĩa (P < 0,05).
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3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Biến động các yếu tố môi trường bể nuôi cua

Biến động các yếu tố môi trường nước trong 
các bể TN được trình bày trong Bảng 1. Nhiệt độ 
trung bình trong ngày biến động trong khoảng 
26,8 đến 28,7oC, pH trong khoảng 7,97 - 8,15. 
NO2- và TAN lần lượt là 1,06 - 1,38 mg/L và 
1,75 - 2,44 mg/L. Nhiệt độ nước ảnh hưởng rất 
lớn đến quá trình lột xác và tăng trưởng của cua 
biển (Ong, 1966; Cholik & Hanafi, 1991). Nhiệt 

3.2. Tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng của cua gạch trong suốt 
thời gian TN được trình bày ở Bảng 2. Qua Bảng 
2 cho thấy cua bố trí có trọng lượng, kích cỡ 
và mức độ thành thục của cua đồng đều nhau 
(trọng lượng 305 - 325 g, rộng carapace 11,3 - 
11,6 cm, hở yếm 0,19 - 0,22 cm và FMI là 1,11 - 
1,12) (P > 0,05). Trọng lượng trung bình của cua 
thu hoạch ở các nghiệm thức dao động trong 
khoảng 305 - 337 g/con (P > 0,05). Trung bình 
tốc độ tăng trưởng về trọng lượng, DWG và SGR 
của cua sau khi thu hoạch ở 4 độ mặn khác nhau 
không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05), lần lượt 
là 14,0 - 16,2 g, 0,52 - 0,60 g/ngày và 0,17 - 0,20 
%/ngày. Trọng lượng trung bình của cua thu 
hoạch ở nghiệm thức độ mặn 5‰ (306 g/con) 
và 15‰ (305 g/con) thấp hơn trọng lượng trung 
bình cua bố trí là do trong quá trình nuôi những 

độ thích hợp cho sinh trưởng của cua biển dao 
động từ 27 - 30oC (Cruz-Huervana và ctv., 2019); 
pH tối ưu cho sinh trưởng và phát triển của cua 
biển dao động từ 8 - 8,5 (Cholik & Hanafi, 1991; 
Tran & Nguyen, 2004). Theo Shelley & Lovatlli 
(2011), hàm lượng TAN và nitrit trong ao nuôi 
cua không vượt quá 10 mg/L và 3 mg/L. Như vậy, 
kết quả của các thí nghiệm cho thấy việc áp dụng 
HTTH để ổn định độ mặn và duy trì chất lượng 
nước trong nuôi cua gạch là rất lý tưởng.

con cua có trọng lượng lớn của nghiệm thức này 
chết nhiều, dẫn đến trung bình trọng lượng cua 
thu hoạch thấp. Tuy nhiên, những con cua còn 
sống của hai nghiệm thức này vẫn tăng trưởng 
tốt về trọng lượng (14,0 - 16,2) nên tốc độ tăng 
trưởng DWG và SGR của hai nghiệm thức này 
lần lượt dao động từ 0,51 - 0,59 g/ngày và 0,18 
- 0,20 %/ngày. Tốc độ tăng trưởng của cua gạch 
khi nuôi vỗ béo trong lồng tre phụ thuộc vào 
giai đoạn thành thục và trọng lượng của cua 
nuôi, với DWG từ 0,67 - 1,22 g/ngày (Ladra, 
1991; Liong, 1991) và SGR từ 0,32 - 0,54 %/ngày 
(Triño & Rodriguez, 2001). Tốc độ tăng trưởng 
của cua gạch trong nghiên cứu này khá thấp do 
cua sử dụng cho TN đã thành thục đến giai đoạn 
3 nên cua đã chắc thịt. Vì vậy, tăng trọng của cua 
trong giai đoạn này chủ yếu là tăng trọng của 
noãn sào. 

Bảng 1. Các yếu tố môi trường trong suốt quá trình nuôi

1TAN: total ammonia nitrogen.

Chỉ tiêu Thời điểm 
theo dõi

Nghiệm thức
5‰ 15‰ 25‰ 35‰

Nhiệt độ (oC)
Sáng 26,8 ± 0,43 26,8 ± 0,38 26,8 ± 0,43 26,8 ± 0,41

Chiều 28,5 ± 0,51 28,5 ± 0,51 28,6 ± 0,50 28,7 ± 0,48

pH
Sáng 7,97 ± 0,05 7,97 ± 0,06 8,03 ± 0,06 8,06 ± 0,07

Chiều 8,13 ± 0,07 8,15 ± 0,11 8,15 ± 0,06 8,15 ± 0,15
NO2- (mg/L) 1,38 ± 0,71 1,25 ± 0,68 1,06 ± 0,65 1,19 ± 0,72
TAN1 (mg/L) 2,44 ± 1,60 2,31 ± 1,67 1,81 ± 1,35 1,75 ± 1,40
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3.3. Tỷ lệ sống, tỷ lệ đạt gạch và năng suất cua nuôi

Kết quả Bảng 3 cho thấy cua nuôi ở độ mặn 
5‰ và 15‰ có tỷ lệ sống thấp nhất lần lượt là 
54,3% và 66,8% và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P < 0,05) với cua được nuôi ở độ mặn 25‰ và 
35‰ lần lượt là 95,8% và 91,5%, dẫn đến năng 
suất cua thu hoạch cũng thấp nhất ở NT 5‰ và 
15‰ (3,31 kg/m2 và 3,97 kg/m2) khác biệt có ý 
nghĩa (P < 0,05) với NT 25‰ và 35‰ (6,13 kg/
m2 và 6,21 kg/m2).

Bảng 2. Tăng trưởng của cua nuôi

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05);
FMI: female mature index; DWG: daily weight gain; SGR: specific growth rate.

Chỉ số
Nghiệm thức

5‰ 15‰ 25‰ 35‰
Cua bố trí
Trọng lượng (g) 306  ± 63,0a 309 ± 82,1a 305 ± 73,8a 325 ± 90,3a

Rộng carapace (cm) 11,3 ± 0,83a 11,5 ± 1,02a 11,3 ± 0,96a 11,6 ± 1,09a

Hở yếm (cm) 0,22 ± 0,04a 0,21 ± 0,03a 0,19 ± 0,04a 0,21 ± 0,04a

FMI 1,12 ± 0,03a 1,10 ± 0,03a 1,11 ± 0,03a 1,11 ± 0,03a

Cua thu hoạch
Trọng lượng (g) 306 ± 36,58a 305 ± 53,91a 319 ± 34,32a 337 ± 42,43a

Hở yếm (cm) 0,26 ± 0,03a 0,27 ± 0,03a 0,25 ± 0,04a 0,27 ± 0,05a

Tăng trọng (g) 16,2 ± 5,31a 13,6 ± 5,33a 14,3 ± 6,22a 14,2 ± 6,26a

DWG (g/ngày) 0,59 ± 0,17a 0,51 ± 0,15a 0,60 ± 0,24a 0,56 ± 0,16a

SGR (%/ngày) 0,20 ± 0,05a 0,18 ± 0,05a 0,19 ± 0,07a 0,17 ± 0,04a

Bảng 3. Tỷ lệ sống, ngày nuôi và năng suất cua nuôi

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

Chỉ số
Nghiệm thức

5‰ 15‰ 25‰ 35‰
Tỷ lệ sống (%) 54,3 ± 8,50a 66,8 ± 13,48a 95,8 ± 8,50b 91,5 ± 9,81b

Ngày nuôi (Ngày) 27,2 ± 2,42b 26,4 ± 3,52b 23,1 ± 2,62a 24,5 ± 4,34ab

Năng suất ban đầu (kg/m2) 6,12 ± 0,52a 6,18 ± 0,84a 6,11 ± 0,62a 6,50 ± 0,64a

Năng suất cua thu (kg/m2) 3,31 ± 0,58a 3,97 ± 0,35a 6,13 ± 1,01b 6,21 ± 1,28b

Kết quả TN cũng cho thấy, cua nuôi ở độ mặn 
thấp 5‰ và 15‰ có thời gian nuôi (27,2 ngày 
và 26,4 ngày) dài hơn và khác biệt có ý nghĩa 
(P < 0,05) với cua nuôi ở độ mặn 25‰ và 35‰ 
(23,1 ngày và 24,5 ngày) (Bảng 3).  Bên cạnh đó 
kết quả Hình 2 cho thấy, cua bắt đầu đạt gạch và 
cho thu hoạch từ ngày nuôi thứ 20 ở NT 25‰ và 
35‰, với tỷ lệ cua thu hoạch trung bình của các 
NT đạt 17,7% tổng số cua nuôi/ngày và giảm dần 
đến 3,13% tổng số cua nuôi/ngày vào ngày nuôi 
thứ 33.
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Khả năng chịu đựng độ mặn của cua đã 
được nghiên cứu và nhận định rằng khả năng 
này phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của cua 
biển (Anger, 1996). Cua càng lớn thì khả năng 
chịu đựng được độ mặn thấp càng tăng (Anger 
& Charmantier, 2000) vì khả năng điều hòa áp 
suất thẩm thấu ưu trương/nhược trương càng 
hoàn thiện khi cua càng lớn (Chen & Chia, 
1997). Cua càng gia tăng bài tiết đạm ammonia, 
đạm hữu cơ, nitrit khi độ mặn càng giảm thấp 
và nó là yếu tố gây stress cho cua nuôi (Chen & 
Chia, 1996). Sự bài tiết đạm ammonia cao ở độ 
mặn thấp là kết quả của quá trình dị hóa của axit 
amino cho nhu cầu làm giảm áp suất thẩm thấu, 
quá trình này sẽ làm tăng tiêu thụ nguồn năng 
lượng dự trữ cho tăng trưởng (Chen & Chia, 
1996). Chính vì vậy, cua nuôi ở độ mặn 5‰ và 
15‰ như trong nghiên cứu này thì cua phải 
chịu đựng môi trường nhiều sốc do phải thích 
nghi với độ mặn thấp và khi cua bị sốc thì hoạt 
động của Crustacean hyperglycemic hormone 

- CHH trên cua sẽ hoạt động mạnh, làm giảm 
tỷ lệ sống của cua nuôi (Hartnoll, 2001) và thời 
gian nuôi cũng kéo dài hơn. Trong khi đó, cua 
nuôi ở độ mặn 25‰ và 35‰ có tỷ lệ sống khá 
cao lần lượt là 95,8% và 91,5% vì đây là độ mặn 
tương ứng nơi cua cua sinh sống và phát triển 
buồng trứng ở các cánh rừng ngập mặn ngoài tự 
nhiên (Webley & ctv., 2009). Kết quả của nghiên 
cứu này cũng phù hợp với các báo cáo trước 
đây khi nuôi vỗ béo cua trong lồng tre và đặt 
ở những nơi có độ mặn từ 20 - 30‰, với tỷ lệ 
sống dao động từ 85,20 - 93,77% (Rattanachote 
& Rachada, 1991; Silva, 1991).

Năng suất cua nuôi trong nghiên cứu này cao 
nhất khi cua được nuôi ở độ mặn 25‰ và 35‰ 
lần lượt là 6,13 kg/m2 và 6,21 kg/m2. Kết quả 
khảo sát các mô hình nuôi cua biển phổ biến ở 
ĐBSCL trong thời gian gần đây cho thấy, năng 
suất cua biển trong các mô hình nuôi tôm quảng 
canh cải tiến, tôm rừng, tôm lúa đạt năng suất 

Hình 2. Tỷ lệ cua đạt gạch ở các nghiệm thức theo thời gian nuôi.
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trung bình hàng năm 100 - 250 kg/ha (Le & ctv., 
2015; Tran & ctv.,  2015) và 0,5 - 1 kg/m2 đối với 
mô hình nuôi vỗ béo cua gạch trong ao đất hoặc 
10 - 25 kg/m3 đối với mô hình nuôi trong lồng 
tre (Hoang, 1999).

Như vậy kết quả TN cho thấy, việc sử dụng 
HTTH trong nuôi vỗ béo cua gạch đã giúp chủ 
động quản lý và lựa chọn độ mặn thích hợp, để 
cua nuôi có thời gian thu hoạch và đạt tỷ lệ sống 
cao nhất.

3.4. Lượng thức ăn cần thiết để nuôi 1 kg cua 
gạch

Lượng thức ăn tiêu thụ trong suốt thời gian 
nuôi cua gạch ở NT 5‰ và 15‰ (0,7 và 0,76 

kg thức ăn/kg cua gạch) khác biệt có ý nghĩa 
(P < 0,05) với hai NT còn lại (Hình 3). Hệ số 
thức ăn của mô hình nuôi vỗ béo cua gạch non 
thành cua gạch trong lồng nhựa cần 4,27 kg ba 
khía/kg cua gạch hoặc 2,97 kg cá rô phi/kg cua 
gạch (Trinh, 2010). Kết quả thí nghiệm này có 
lượng thức ăn sử dụng khá thấp là do cua được 
nuôi tập trung trên bể, những mảnh vụn thức 
ăn thừa được cua sử dụng khá tốt. Trong khi 
đó, hình thức nuôi cua trong lồng thì cua không 
thể sử dụng hết thức ăn, bởi vì một phần thức 
ăn bị hao hụt qua các khe hở của lồng. Kết quả 
nghiên cứu này cho thấy nuôi cua tập trung trên 
bể bằng hệ thống tuần hoàn giúp hạn chế thất 
thoát thức ăn, cũng như hạn chế ô nhiễm môi 
truờng nuôi do thức ăn thừa gây ra.

Hình 3. Khối lượng thức ăn cần thiết để nuôi 1 kg cua gạch. Các cột có các chữ cái 
khác nhau chỉ sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05).
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3.5. Hệ số GSI và tỷ lệ gạch/gan tụy của cua 
trước và sau thí nghiệm

Khối lượng gạch, hệ số GSI và tỷ lệ gạch 
trên gan tụy của cua thu hoạch khác biệt 
không ý nghĩa thống kê (P > 0,05) giữa các 
NT nhưng khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) với 
cua bố trí TN. Khối lượng gạch của cua ở các 
NT (19,33 - 28,67 g) cao hơn rất nhiều so với 
khối lượng gạch của cua ban đầu bố trí (6,67 
g) (P < 0,05), đặc biệt là ở NT 35‰  (28,67 g) 
(Bảng 4). Tương tự, tỷ lệ gạch trên gan tụy của 
cua sau khi kết thúc TN ở các NT dao động 
từ 147,22 - 220,24%, cao hơn rất nhiều so với 
cua bố trí (39,26%) (P < 0,05). Cua cái Scylla 

3.6. Thành phần sinh hóa của gan tụy, gạch, 
thịt của cua trước và sau thí nghiệm

Kết quả Bảng 5 cho thấy Lipid trong gan 
tụy, gạch và trong thịt cua tăng cao hơn (P < 
0,05) so với cua lúc bố trí, đặc biệt là lipid trong 
gạch cua ở NT 25‰  (8,50%) và 35‰  (9,44%). 
Khoáng trong gan tụy, gạch và thịt dao động từ 
2,09 - 3,07% khác biệt không có ý nghĩa thống 

paramamosain luôn di cư ra vùng ven biển, nơi 
có độ mặn cao để sinh sản (Ong, 1966; Hill, 
1975). Trong quá trình di cư này, cua biển sẽ 
không ngừng chuyển hóa chất dinh dưỡng tích 
lũy từ gan tụy và thịt để phát triển noãn sào. Vì 
vậy, noãn sào của cua cũng trải qua các giai giai 
đoạn phát triển, với hệ số GSI thay đổi cho từng 
giai đoạn phát triển của buồng trứng như giai 
đoạn I (0,7 ± 0,4%), giai đoạn II (1,1  ±  0,4%), 
giai đoạn III (3,2 ± 1,6%), giai đoạn IV (8,3 ± 
2,7%) và giai đoạn V (10,7 ± 4,6%) (Pham & 
ctv., 2006; Islam & ctv., 2010). Hệ số GSI trong 
nghiên cứu này khá tương đồng với các báo cáo 
trước đây, đặc biệt là khi nuôi cua ở độ mặn cao 
(từ  25 - 35‰).

kê (P > 0,05) giữa cua thu hoạch và cua bố trí. 
Protein trong gạch và gan tụy của cua sau khi 
thu hoạch đều giảm và khác biệt có ý nghĩa (P 
< 0,05) so với cua trước khi TN, nhưng protein 
trong thịt cua giảm và khác biệt không có ý 
nghĩa (P > 0,05) so với protein trong thịt cua 
lúc bố trí.

Bảng 4. Hệ số GSI (gonadosomatic index) và tỷ lệ gạch/gan tụy của cua trước và sau thí nghiệm

Các giá trị trên cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

Nghiệm thức GSI (%) Khối lượng
gạch (g)

Khối lượng
gan tụy (g)

Tỷ lệ
gạch/gan tụy (%)

Cua bố trí 2,13±0,64a 6,67±2,31a 17,67±2,52b 39,26±17,26a

Cua thu hoạch
5‰ 7,67±1,43b 19,33±6,43b 13,33±2,31ab 147,22±31,55b

15‰ 7,85±3,05b 21,33±3,06b 13,33±1,15ab 159,52±50,68b

25‰ 8,43±3,06b 21,33±6,43b 10,00±3,46a 220,24±69,28b

35‰ 8,87±2,18b 28,67±5,03b 16,00±4,00b 181,67±17,26b
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Trong quá trình thành thục, gan tụy và 
Vitellogenesis Stimulating Hormone - VSH 
đóng vai trò chuyển hóa vật chất dinh dưỡng 
tạo thành chất tạo noãn hoàng (Vitellogenin) và 
17β- Estradiol để điều hòa quá trình tạo noãn 
hoàng (Tseng & ctv., 2001). Vì vậy mà protein, 
khoáng trong gan tụy, gạch và thịt cua khi thu 
hoạch có xu hướng giảm hơn so với cua bố trí. 
Tran & ctv. (2006) đã báo cáo, hàm lượng đạm 
thô cua lột (57,02 - 65,95%) thấp hơn cua chắc 
(82,72%). Tuy nhiên, hàm lượng khoáng của cua 
lột (10,41 - 16,71%) cao gấp 2 lần so với hàm 
lượng khoáng của thịt cua chắc (7,01%); hàm 
lượng lipid của cua lột (3,52 - 9,45%) cũng cao 

hơn cua chắc (1,94%) rất nhiều. Chiou & Huang 
(2003) cho rằng thịt cua rất giàu protein và thấp 
chất béo. Tính theo trọng lượng tươi thì hàm 
lượng protein và lipid trong thịt cua cái lần lượt 
là 19,39% và 0,61% (Paital & Chainy, 2012). Theo 
Pham & ctv. (2006), hàm lượng chất béo trong 
gạch cua đạt cao nhất khi cua sắp đẻ trứng, có 
thể đạt 29% khối lượng khô, đặc biệt là acid béo 
cao phân tử không no lên đến 38,2 mg/g khối 
lượng khô và DHA/EPA có thể đạt đến 1,4. Vì 
thế, cua gạch rất được ưa chuộng trong tiêu thụ. 
Kết quả TN cho thấy, việc nuôi cua gạch góp 
phần tăng lipid trong gạch cua khi chúng được 
nuôi ở độ mặn cao (25 - 35‰).  

Bảng 5. Thành phần sinh hóa của gan tụy, gạch, thịt của cua trước và sau thí nghiệm 

Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05);
Thành phần sinh hóa tính theo trọng lượng khô.

Chỉ số Trước thí 
nghiệm

Sau thí nghiệm
5‰ 15‰ 25‰ 35‰

Gan tụy
 Ẩm độ 88,02±0,15c 86,89±0,38b 85,59±0,41a 87,25±0,67bc 86,98±0,51b

 Lipid 4,91±0,87a 6,95±0,35bc 6,06±0,41b 7,26±0,45c 6,43±0,75bc

 Protein 80,74±0,55b 76,96±0,71a 77,44±0,32a 77,91±0,66a 77,76±0,41a

 Khoáng 2,37±0,19a 2,97±0,63a 2,09±0,60a 2,09±0,32a 2,79±0,32a

Gạch cua
 Ẩm độ 87,20±0,33c 86,10±0,34b 85,76±0,30ab 85,76±0,70ab 85,20±0,42a

 Lipid 6,55±0,79a 7,70±0,48ab 7,86±0,48ab 8,50±0,80bc 9,44±0,85c

 Protein 78,11±0,31c 72,51±2,70a 75,80±0,72b 75,13±1,35ab 73,70±0,46ab

 Khoáng 2,53±0,85a 2,58±0,71a 2,11±0,37a 2,13±0,27a 2,07±2,19a

Thịt cua
 Ẩm độ 87,11±0,46b 86,20±0,36a 86,19±0,22a 86,64±0,34ab 86,03±0,65a

 Lipid 5,97±0,09a 7,49±0,32b 7,49±0,43b 7,91±0,99b 7,67±1,22b

 Protein 78,07±1,69a 76,53±0,88a 76,21±0,69a 76,61±0,72a 76,25±0,75a

 Khoáng 3,07±1,24a 2,18±0,32a 2,49±0,68a 2,11±0,36a 2,11±0,33a
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3.7. Hiệu quả kinh tế

Lợi nhuận/kg cua nuôi và tỷ suất lợi nhuận 
(TSLN) cao nhất ở NT 25‰ lần lượt là 133.675 
đ/kg cua nuôi và 0,65, khác biệt có ý nghĩa (P < 
0,05) với NT nuôi cua ở độ mặn thấp hơn 25‰ 
(Bảng 6). Nguyen (2010) đã báo cáo rằng, chi 
phí/kg cua nuôi và lợi nhuận/kg cua nuôi trong 
mô hình nuôi vỗ béo cua gạch non thành cua 

4. Kết Luận

Độ mặn có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, thời 
gian thu hoạch và hàm lượng lipid của cua gạch. 
Độ mặn tốt nhất cho nuôi vỗ béo cua gạch trên 
bể là 25‰.với các kích cỡ khác nhau lần lượt 
dao động trong khoảng 163.111 - 180.666 đ/kg 
cua nuôi và 249.440 - 254.645 đ/kg cua nuôi, tỷ 
suất lợi nhuận từ 1,38 đến 1,46. Kết quả nghiên 
cứu này cho thấy, TSLN của thí nghiệm này thấp 
hơn của các báo cáo trước đây, là do cua xuất 
bán không đúng vào các dịp lễ tết, nên có giá 
bán thấp. 

Lời Cam Đoan

Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu là 
công trình nghiên cứu khoa học của bản thân và 
các cộng sự. Các số liệu, kết quả được trình bày 
trong bài báo này là trung thực và chưa được ai 
công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào 
trước đây.

gạch với các kích cỡ khác nhau lần lượt dao động 
trong khoảng 163.111 - 180.666 đ/kg cua nuôi và 
249.440 - 254.645 đ/kg cua nuôi, tỷ suất lợi nhuận 
từ 1,38 đến 1,46. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, 
TSLN của thí nghiệm này thấp hơn của các báo 
cáo trước đây, là do cua xuất bán không đúng vào 
các dịp lễ tết, nên có giá bán thấp. 

Bảng 6. Hiệu quả kinh tế

Các giá trị trên cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

Nghiệm thức Chi phí
(đ/kg cua nuôi)

Lợi nhuận
(đ/kg cua nuôi)

Tỷ suất 
lợi nhuận

  5‰ 200.662 ± 1.328a - 16.376 ± 32.560a - 0,08 ± 0,16a

15‰ 203.129 ± 1.853b 20.116 ± 48.882a 0,10 ± 0,24a

25‰ 206.460 ± 1.743c 133.675 ± 32.061b 0,65 ± 0,15b

35‰ 206.526 ± 1.008c 115.735 ± 37.606b 0,56 ± 0,18b
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The study aimed to assess urologic diseases in dogs in Ho Chi 
Minh City, from June 2022 to December 2022. Cases were 
collected using medical history, physical examination, and 
subclinical diagnosis. Of a total of 591 dogs surveyed, there were 
87 cases related to urinary tract problems, including 13 cases of 
kidney disease and 74 cases of lower urinary tract disease. The 
common urologic diseases observed included 37 cases of cystitis 
(42.53%), followed by 29 cases of cystolith (33.33%), 5 cases of 
nephrolith (5.75%), and 5 cases of bladder polyps (5.75%). The 
rate of urologic diseases in female dogs was higher than that in 
males (72.41% vs. 27.59%). However, dog breeds did not affect the 
urologic diseases prevalence, with 68.97% in foreign dog breeds 
and 31.03% in domestic dog breeds. The  most prevalent age group 
was 4 - 7 years old, accounting for 25%, while the group of dogs 
under 1 year old accounted for only 3.33%. The common clinical 
signs were haematuria (21 cases), frequent urination (19 cases), 
and anorexia (18 cases) with frequencies of 20.79%, 18.81%, 
and 17.82%, respectively. There were 68 cases treated with drug 
therapy and 19 cases treated with both drug therapy and surgery. 
Results of blood physiological and biochemical indicators related 
to urological diseases included creatinine (1.63 mg/dL), blood 
urea nitrogen (47.55 mg/dL), aspartate transaminase (150.60 
U/L), and alanine aminotransferase (115.80 U/L). Increased 
creatine kinase (617.30 U/L) indicated potential muscular and 
cardiac problems in dogs associated with urological diseases. The 
most common imaging diagnosic methods for urologic diseases 
in dogs were ultrasonography and radiography. 
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urologic diseases in dogs in Ho Chi Minh City, Vietnam. The Journal of Agriculture and Development 
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Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng mắc bệnh đường 
tiết niệu trên chó, khảo sát các yếu tố liên quan và phương pháp 
điều trị tại TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022. 
Các ca bệnh được ghi nhận thông qua điều tra bệnh sử, chẩn đoán 
lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Trong tổng số 591 
trường hợp khảo sát, có 87 ca bệnh liên quan đến đường tiết niệu, 
gồm 13 ca bệnh về thận và 74 ca bệnh về đường tiết niệu dưới. Các 
bệnh phổ biến là viêm bàng quang chiếm tỉ lệ cao nhất với 37 ca 
(42,53%), kế đến là sạn bàng quang với 29 ca (33,33%), 5 ca sạn 
thận (5,75%) và 5 ca polyp bàng quang (5,75%). Tỉ lệ chó cái mắc 
bệnh cao hơn so với chó đực (72,41% so với 27,59%). Không ghi 
nhận sự ảnh hưởng của giống chó đến tỉ lệ mắc bệnh tiết niệu, với 
tỉ lệ mắc bệnh trên chó ngoại và nội lần lượt là 68,97% và 31,03%. 
Nhóm tuổi phổ biến nhất từ 4 - 7 tuổi, chiếm khoảng 25%, trong 
khi nhóm chó dưới 1 năm tuổi chỉ chiếm 3,33%. Triệu chứng lâm 
sàng phổ biến nhất được ghi nhận là tiểu có máu (21 ca) chiếm 
20,79%, đi tiểu nhiều lần (19 ca) chiếm 18,81% và bỏ ăn (18 ca) 
chiếm 17,82%. Có 68 ca điều trị bằng phương pháp nội khoa và 
19 ca điều trị theo phương pháp kết hợp nội khoa và ngoại khoa. 
Một số chỉ tiêu xét nghiệm máu có sự thay đổi liên quan đến bệnh 
được ghi nhận gồm creatinine (1,63 mg/dL), urea nitrogen huyết 
(47,55 mg/dL), aspartate transaminase (150,60 U/L) và alanine 
aminotransferase (115,80 U/L). Chỉ số creatine kinase tăng cao 
(617,30 U/L) cho thấy chó mắc bệnh đường tiết niệu có ảnh hưởng 
đến cơ và tim. Phương pháp chẩn đoán hình ảnh được áp dụng 
nhiều nhất trong bệnh tiết niệu trên chó là siêu âm và X-quang.
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1. Đặt Vấn Đề

Bệnh hệ tiết niệu là một trong những bệnh 
phổ biến và đang được quan tâm trên chó. Bệnh 
thường khó được phát hiện từ sớm và gây ảnh 
hưởng lớn đến chất lượng sống và tính mạng của 
chó (Berent, 2011; Ghergariu & ctv., 2018). Một 
số nguyên nhân gây bệnh phổ biến như tập tính 
ít uống nước của chó, chế độ dinh dưỡng, môi 
trường sống, tuổi, giới tính và nhiễm trùng đường 
niệu dục (Bartges, 2004; White & ctv., 2013; Olin & 
Bartges, 2015). Theo một khảo sát được thực hiện 
bởi Mendóza-López & ctv. (2017), tỷ lệ chó mắc 
đường tiết niệu dưới là 28,7% khảo sát trên 338 
chó mang đến khám. Một con chó, trong cả cuộc 
đời của nó, có thể có tỉ lệ bị nhiễm trùng đường 
tiết niệu lên đến 14%, trong đó chó cái có nguy cơ 
mắc bệnh cao hơn chó đực (Bartges, 2004). Mặc 
dù, bệnh hệ tiết niệu là nhóm bệnh quan trọng và 
phổ biến trên chó ở các phòng khám, bệnh viện 
thú y, tuy nhiên, những công bố về kết quả khảo 
sát tỉ lệ mắc bệnh, triệu chứng, kết quả xét nghiệm 
cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và hiệu quả của 
các phương pháp điều trị vẫn còn hạn chế tại Việt 
Nam. Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm 
khảo sát tình trạng bệnh hệ tiết niệu trên chó tại 
thành phố Hồ Chí Minh và đánh giá một số chỉ 
tiêu sinh lý, sinh hóa máu trong các trường hợp 
mắc bệnh.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thời gian và địa điểm

Khảo sát được tiến hành từ tháng 6 năm 2022 
đến tháng 12 năm 2022 tại Trạm Chẩn đoán Xét 
nghiệm và Điều trị bệnh động vật - Chi Cục 
Chăn nuôi và Thú y TP. Hồ Chí Minh và Phòng 
khám Thú y Bác Sĩ Thức (phường An Phú. Quận 
2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). 

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu gồm: Khảo sát tình 
hình chó có biểu hiện bệnh lý trên đường tiết 

niệu, đánh giá các yếu tố liên quan bệnh niệu và 
phương pháp chẩn đoán bệnh đường tiết niệu 
trên chó.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Tất cả những con chó được mang đến khám 
và điều trị có dấu hiệu mắc bệnh đường tiết niệu. 
Các triệu chứng bất thường trên hệ tiết niệu như: 
uống nhiều nước, tư thế đi tiểu, màu nước tiểu, 
số lần đi tiểu, lượng nước tiểu, các thành phần 
khác trong nước tiểu. Một số trường hợp chó mắc 
bệnh hệ tiết niệu nhưng có triệu chứng không 
điển hình như bỏ ăn, sụt cân, hôn mê và nôn ói. 
Kiểm tra thận và bàng quang bằng phương pháp 
sờ nắn và siêu âm để đánh giá phản ứng đau, độ 
căng, kích thước hay bề mặt của cơ quan. Ngoài 
ra, chụp phim X-quang có thể cung cấp thông tin 
về sỏi niệu, hình dạng, kích thước và vị trí của cơ 
quan tiết niệu (thận, bàng quang,…).

Các ca bệnh được ghi nhận thông tin về 
giống, tuổi, giới tính, cân nặng, thông tin bệnh 
sử, tiền sử dùng thuốc, triệu chứng lâm sàng, 
các chẩn đoán cận lâm sàng được thực hiện, và 
phương pháp điều trị (nội khoa, ngoại khoa). 
Chó đến khám được phân loại theo: nhóm giống 
(nội, ngoại), giới tính (đực, cái) và lứa tuổi (phân 
thành 5 nhóm: nhỏ hơn 1 năm tuổi, từ 1 đến 2 
năm tuổi, từ 2 đến 4 năm tuổi, từ 4 đến 7 năm 
tuổi và lớn hơn 7 tuổi, phân nhóm theo sự phát 
triển cơ thể học của cơ thể và hệ tiết niệu, nhóm 
dưới 1 tuổi, nhóm 1 - 2 tuổi giai đoạn thành thục 
sinh dục tiết niệu, nhóm chó trưởng thành 2 - 7 
tuổi và nhóm chó già trên 7 tuổi). Những trường 
hợp chủ nuôi đồng ý thực hiện xét nghiệm máu 
cũng được ghi nhận các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa 
máu, các chỉ tiêu đánh giá chức năng gan, thận.

2.4. Phân tích thống kê

Số liệu được xử lý, so sánh và đánh giá bằng 
phần mềm Microsoft Excel 2016 và trắc nghiệm 
χ2 bằng phần mềm Minitab 2017.
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3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Tình hình bệnh tiết niệu trên chó tại 
Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời gian tiến hành khảo sát, ghi nhận 
87 ca bệnh tiết niệu trên chó trong tổng 591 chó 
đến phòng khám, chiếm tỉ lệ 14,72%. Các ca bệnh 
được phân chia theo các nhóm bệnh lý được 
trình bày ở Bảng 1. Tỉ lệ chó bị bệnh tiết niệu 

cao hơn kết quả khảo sát của Tran (2014) là 2,4% 
và thấp hơn khảo sát của Le (2010) với 21,11%. 
Trong một nghiên cứu khác của Inkelmann & 
ctv. (2012) trên xác của 3.189 con chó thì bệnh 
tích xuất hiện trên đường tiết niệu là 30%. Sự 
khác biệt này có thể do thời gian, địa điểm thực 
hiện khảo sát cũng như nguồn gốc và số lượng 
chó đến thăm khám.

Bảng 1. Tỉ lệ các nhóm bệnh trên chó được khảo sát

Các dạng bệnh lý
Ca bệnh ghi nhận (n = 591)

Số lượng ca Tỉ lệ (%)
Hô hấp 95 16,07

Tiêu hóa 135 22,84
Tiết niệu 87 14,72

Xương - khớp 26 4,40
Thần kinh 12 2,03
Nhãn khoa 13 2,2

Chấn thương 23 3,89
Lông da 114 19,29
Sản khoa 50 8,46

Bướu 20 3,38
Ký sinh trùng máu 16 2,71

Tổng 591 100
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Đối với bệnh lý trên đường tiết niệu, nhóm 
tuổi là một yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến sự 
hình thành bệnh. Sự phát triển về mặt cơ thể 
học của đường tiết niệu, yếu tố thói quen và môi 
trường sống góp phần vào sự phát triển bệnh 
(Berent, 2011). Kết quả khảo sát cho thấy số 
lượng chó có bệnh lý trên đường tiết niệu tăng 
dần theo tuổi (Bảng 2). Nhóm chó dưới 1 năm 
tuổi ghi nhận ít nhất với 3 ca bệnh chiếm 3,33%, 
trong khi nhóm chó 4 đến 7 năm tuổi ghi nhận 
nhiều nhất là 42 ca bệnh chiếm 25%. Kết quả cho 
thấy có sự khác biệt về tỉ lệ bệnh giữa các nhóm 
tuổi này (P < 0,05). Khi chó càng lớn tuổi, sức 
đề kháng của cơ thể giảm, chức năng đường tiết 
niệu cũng giảm, cộng với sự tích tụ của các yếu 
tố như thức ăn (khô, nhiều đạm, ít chất xơ,…), 
nước uống (ít uống nước, nước thành phần 
khoáng cao,…), thói quen (lười vận động, kém 
ăn, kém uống,…) dẫn đến nguy cơ cao mắc bệnh 
tiết niệu ở lứa tuổi này (Bartges, 2004; Berent, 
2011; Olin & Bartges, 2015).

Trong số 87 ca bệnh có triệu chứng bệnh lý 
trên đường tiết niệu, chúng tôi ghi nhận được các 
loại tổn thương từ thận đến bàng quang và niệu 
đạo được thể hiện ở Hình 1. Các loại tổn thương 
bao gồm viêm thận, thận ứ nước, sạn thận, nang 

Tỉ lệ bệnh ở nhóm chó cái (17,7%) cao đáng 
kể so với nhóm đực (10,21%) (P < 0,05) (Bảng 
2). Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Truong 
(2007) thì tỉ lệ bệnh giữa nhóm chó đực và cái 
khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê (P 
> 0,05). Những con chó đến khám bệnh được 
ghi nhận và chia làm hai giống, gồm giống nội 
và giống ngoại (gồm cả giống ngoại và giống nội 
lai ngoại), kết quả cho thấy tỉ lệ bệnh không liên 
quan về yếu tố giống (P > 0,05). Tuy nhiên, trong 
nghiên cứu của Le (2010) lại cho thấy có sự khác 
biệt giữa yếu tố giống ngoại lai với giống nội  (P < 
0,01). Có thể thấy rằng, trước đây, các giống chó 
ngoại du nhập vào Việt Nam chưa thích nghi tốt 
với điều kiện môi trường sống làm chúng dễ mắc 
bệnh hơn chó nội. Đến hiện tại, yếu tố giống hầu 
như không còn ảnh hưởng đến khả năng mắc các 
bệnh trên đường tiết niệu so với giống nội trong 
khảo sát này.

thận, viêm bàng quang, sạn bàng quang, polyp 
bàng quang, viêm niệu đạo. Trong đó, bệnh lý 
trên đường tiết niệu dưới (bàng quang, niệu đạo) 
chiếm đến 85,06%. 

Bảng 2. Tỉ lệ chó bệnh tiết niệu theo các yếu tố khảo sát

Chỉ tiêu
Tổng số
khảo sát

Bệnh lý tiết niệu
P

Số ca bệnh (ca) Tỉ lệ (%)

Nhóm tuổi

Nhóm dưới 1 năm tuổi 90 3 3,33

< 0,05
Nhóm 1 - 2 năm tuổi 64 7 10,94
Nhóm 2 - 4 năm tuổi 95 11 11,58
Nhóm 4 - 7 năm tuổi 168 42 25,00
Nhóm trên 7 năm tuổi 174 24 13,79

Giới tính
Đực 235 24 10,21

< 0,05
Cái 356 63 17,70

Giống
Ngoại 374 60 16,04

> 0,05
Nội 217 27 12,44
Tổng 591 87 14,72
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tiểu nhiều lần trong ngày (18,81%), đau vùng 
lưng (11,88%), khó tiểu hoặc bí tiểu. Ngoài ra, 
còn có một số triệu chứng khác như bỏ ăn, sốt, 
nôn ói. Với những trường hợp này đòi hỏi phải 
khai thác thêm về bệnh sử cũng như các chẩn 
đoán cận lâm sàng khác (siêu âm, X-quang) để 
xác định bệnh.

Khảo sát ghi nhận các triệu chứng lâm sàng 
bao gồm tiểu khó, đau khi đi tiểu, nước tiểu có 
máu, bí tiểu, sốt, bỏ ăn. Tần suất xuất hiện của 
các triệu chứng được trình bày ở Hình 2. 

Những con chó có bệnh lý trên đường tiết 
niệu thường có các triệu chứng điển hình mà chủ 
nuôi có thể chú ý đến như đi tiểu máu (20,79%), 

Tiểu khó

0 5 10 15

10 (9,90%)

11 (10,89%)

21 (20,79%)

19 (18,81%)

10 (9,90%)

11 (10,89%)

12 (11,88%)

7 (6,93%)

20 25

Tiểu có máu

Bí tiểu

Đi tiểu nhiều lần

Sốt

Bỏ ăn

Đau

Nôn ói

Hình 1. Tỉ lệ các nhóm bệnh trong bệnh lý đường tiết niệu.

Viêm thận

Thận ứ nước

Nang thận

Sạn thận

Viêm bàng quang

Sạn bàng quang

Polyp bàng quang

Viêm niệu đạo

0 5 10 15 20 25 30 35 40
3 (3,45%)

3 (3,45%)

2 (2,30%)

5 (5,75%)

37 (42,53%)

29 (33,33%)

5 (5,75%)

3 (3,45%)

Hình 2. Tần suất xuất hiện các triệu chứng lâm sàng bệnh tiết niệu trên chó.
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bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tuổi và giống chó. 
Kết quả xét nghiệm sinh lý máu của 12 con chó 
bệnh tiết niệu được trình bày qua Bảng 3, cho kết 
quả nằm trong khoảng tham chiếu. Tuy nhiên, 
vẫn ghi nhận được 2 trường hợp có lượng bạch 
cầu tăng (17,20 x 109/L và 28,70 x 109/L) do viêm 
bàng quang. Chỉ số MCH (Mean Corpuscular 
Hemoglobin) trung bình nằm trong khoảng 
bình thường, nhưng có đến 5 trường hợp bị giảm 
MCH nhẹ (18,80 - 19,90 pg). 

định chó có mắc bệnh đường tiết niệu hoặc bệnh 
thận hay không, vì trong một số trường hợp chó 
ít uống nước vẫn có thể làm chỉ số BUN tăng cao.

Theo Nguyen & ctv. (2022), hoạt lực aspartate 
transaminase (AST) tăng cao trong một số 
bệnh như bệnh thận, tuyến tụy, hồng cầu và cơ 
xương. Kết quả nồng độ các men gan (alanine 
aminotransferase - ALT, AST) cho thấy sự tăng 
cao khi chó mắc bệnh hệ tiết niệu (Bảng 4). Điều 
này cho thấy chó bị bệnh trên hệ tiết niệu vẫn có 
thể bị suy giảm chức năng gan, khiến việc điều 
trị trở nên khó khăn hơn. 

3.2. Đánh giá sinh lý và sinh hóa máu trên chó 
bệnh tiết niệu 

Kết quả sinh lý, sinh hóa máu có giá trị trong 
việc xác định tình trạng thiếu máu, mất nước, 
nhiễm độc máu và nhiễm trùng máu (Choi & 
ctv., 2011; Ribeiro & ctv., 2020). Trong những ca 
bệnh liên quan đến hệ tiết niệu, kết quả sinh hóa 
máu giúp bác sĩ thú y kiểm tra chức năng thận và 
xác định nồng độ ure trong máu (Chew & ctv., 
2010; Ribeiro & ctv., 2020). Theo Holt (2011), 
một số chỉ tiêu máu trong bệnh tiết niệu trên chó 

Các chỉ tiêu sinh hóa máu trên chó mắc bệnh 
tiết niệu được trình bày qua Bảng 4. Với nồng 
độ creatinine huyết tương hoặc huyết thanh giúp 
xác định chức năng thận và có độ nhạy cao hơn 
urea nitrogen huyết (BUN). Tuy bị ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố như khối cơ, tuổi, giống và giới 
tính, nhưng creatinine huyết tương vẫn là chỉ 
tiêu được sử dụng rộng rãi để kiểm tra chức năng 
thận (Choi & ctv., 2011; Ribeiro & ctv., 2020). 
Kết quả xét nghiệm sinh hóa máu trung bình 
của 12 con chó cho thấy chỉ số creatinine huyết 
tương tăng trong đa số các trường hợp bệnh tiết 
niệu (Bảng 4). Ngoài ra, chỉ số BUN có sự gia 
tăng, nhưng đây không phải chỉ tiêu giúp khẳng 

Bảng 3. Các chỉ tiêu sinh lý máu trên chó mắc bệnh tiết niệu1

Chỉ tiêu sinh lý máu Đơn vị Kết quả trung bình Khoảng tham chiếu
Bạch cầu 109/L 14,14 6 - 17
Tế bào lympho 109/L 2,50 0,8 - 5,1
Tế bào bạch cầu đơn nhân 109/L 0,63 0 - 1,8
Hồng cầu 1012/L 6,36 5,5 - 8,5
MCH2 pg 20,09 20 - 25
Hematocrit % 41,13 39 - 56
Hemoglobin g/L 127,80 110 - 190
Tiểu cầu 109/L 227,30 117 - 460

1Khoảng tham chiếu theo Mindray cho chó mọi lứa tuổi.
2MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin.
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hơn so với sử dụng chỉ tiêu creatinine huyết 
thanh (Nabity & ctv., 2015), từ đó giúp tăng tỉ 
lệ điều trị bệnh hệ tiết niệu trên chó. Creatine 
kinase (CK) là enzyme xúc tác phản ứng giữa 
phosphocreatine và adenosine diphosphate 
(ADP), tạo ra adenosine triphosphate (ATP) và 
creatine. Creatine kinase là chỉ số giúp phát hiện 
bệnh về cơ và tim (Villiers & Ristic, 2016).

Nồng độ canxi cũng có thể giảm trong 
trường hợp albumin giảm (Elliott & ctv., 2017). 
Symmetric dimethylarginine (SDMA) là một sản 
phẩm của quá trình biến dưỡng các protein của 
tế bào. Các nghiên cứu trên chó bị bệnh thận do 
di truyền cho thấy việc sử dụng chỉ số SDMA 
với giá trị cắt ngang (cut-off value) là 14 µg/dL 
giúp phát hiện bất thường chức năng thận sớm 

Bảng 4. Các chỉ tiêu sinh hóa máu trên chó mắc bệnh tiết niệu1

Chỉ tiêu sinh hóa máu Đơn vị Kết quả trung bình Khoảng tham chiếu
Albumin g/dL 2,81 2,3 - 4,4
Total protein g/dL 6,41 5,2 - 8,2
Globulin g/dL 3,60 2,3 - 5,2
Albumin/globulin - 0,96  -
Calcium mg/dL 8,21 7,9 - 13
Glucose mg/dL 119,90 74 - 143
Urea nitrogen huyết (BUN) mg/dL 47,55 7 - 28,2
Phosphorus mg/dL 7,15 2,5 - 6,8
α-Amylase U/L 517,30 200 - 1500
Total cholesterol mg/dL 173,50 110 - 320
Alanine aminotransferase (ALT) U/L 150,60 0 - 112
Aspartate transaminase (AST) U/L 115,80 0 - 50
AST/ALT - 0,73  -
Total bilirubin mg/dL 0,50 0 - 0,9
Alkaline phosphatase U/L 46,20 10 - 212
Creatinine (CREA) mg/dL 1,63 0,3 - 1,5
BUN/CREA - 276,80 - 
Creatine kinase U/L 617,30 10 - 200

1Khoảng tham chiếu theo Mindray cho chó mọi lứa tuổi.

3.3. Chẩn đoán chó mắc bệnh tiết niệu

Chụp phim X-quang giúp cung cấp thông tin 
về sỏi niệu, hình dạng, kích thước và vị trí của sỏi 
cũng như các cơ quan tiết niệu như thận, bàng 
quang,… (Kahani & ctv., 2020; Kobayashi & ctv., 
2021). Ngoài ra, phương pháp chẩn đoán hình 
ảnh khác cũng được áp dụng phổ biến trong việc 
chẩn đoán bệnh tiết niệu trên chó với chi phí 
thấp và an toàn hơn là siêu âm (Lalmuanpuii & 

ctv., 2019). Hơn nữa, trong trường hợp hình ảnh 
trên phim X-quang không rõ do chứa nhiều dịch, 
hình ảnh các cơ quan do siêu âm mang lại sẽ rõ 
ràng hơn (Elkewahy & ctv., 2023). Siêu âm giúp 
chẩn đoán phân biệt những trường hợp rối loạn 
tuyến tiền liệt, có thể giúp xác định vị trí chính 
xác của bệnh tích, từ đó giúp thực hiện sinh 
thiết hoặc rút dịch (Holt, 2011). Một số phương 
pháp chẩn đoán hình ảnh khác như chụp cắt lớp 
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Hình 4. Nang thận chứa dịch hai bên (mũi tên trắng).

(computed tomography - CT) giúp đánh giá thận 
và niệu quản, hoặc chụp cộng hưởng (magnetic 
resonance imaging - MRI) có thể cung cấp thông 
tin về hình dạng và chức năng của cơ quan tiết 
niệu (Elliott & ctv., 2017), vẫn chưa được áp 
dụng phổ biến trên thú tại Việt Nam. 

Các ca bệnh sau khi chuẩn đoán bệnh lý 
đường tiết niệu, sẽ được xem xét tình trạng và 
mức độ bệnh để đưa ra phương pháp điều trị phù 
hợp. Với những ca có triệu chứng nhẹ, không có 
sự thay đổi quá lớn về mặt cơ thể học và không 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng 

sinh lý của đường tiết niệu (viêm bàng quang, 
sạn nhỏ, thận ứ nước nhẹ,...) (Hình 3) sẽ được 
chỉ định điều trị nội khoa. Ngược lại, những ca 
có bệnh tích nặng, cấu trúc cơ thể học đường 
tiểu bị thay đổi gây mất chức năng hoặc thay 
đổi vị trí cơ quan (sa bàng quang, sạn lớn, sạn 
bùn, vỡ bàng quang, khối u,…) (Hình 4) sẽ được 
chỉ định điều trị bằng phương pháp ngoại khoa 
(thông tiểu, phẫu thuật,…) kết hợp với nội khoa 
nhằm đem lại kết quả điều trị tốt nhất. Phương 
pháp điều trị được thể hiện ở Bảng 5.

Hình 3. (A) Sỏi bàng quang (mũi tên trắng) và (B) Sạn bùn bàng quang.

A B
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Berent, A. C. (2011). Ureteral obstructions in dogs 
and cats: a review of traditional and new 
interventional diagnostic and therapeutic 
options. Journal of Veterinary Emergency 
and Critical Care 21(2), 86-103. https://doi.
org/10.1111/j.1476-4431.2011.00628.x.

Chew, D. J., DiBartola, S. P., & Schenck, P. (2010). 
Canine and feline nephrology and urology (2nd 
ed.). Missouri, USA: Elsevier Saunders.

Choi, S. Y., Hwang, J. S., Kim, I. H., Hwang, D. 
Y., & Kang, H. G. (2011). Basic data on the 
hematology, serum biochemistry, urology, 
and organ weights of beagle dogs. Laboratory 
Animal Research 27(4), 283-291. https://doi.
org/10.5625%2Flar.2011.27.4.283.

Elkewahy, A. I., El-Maghrapy, H., Badway, A., 
& Farghaly, S. (2023). Ultrasonography of 
the urinary tract in dogs and cats: clinical 
investigations & prevalence. Benha Veterinary 
Medical Journal 45(1), 54-59. https://doi.
org/10.21608/bvmj.2023.227644.1698.

Elliott, J., Grauer, G. F., & Westropp, J. L. (2017). 
BSAVA manual of canine and feline nephrology 
and urology (3rd ed.). Gloucester, UK: British 
Small Animal Veterinary Association.

Ghergariu, S., Tătaru, M., Diakosavvas, M., Olar, L. 
E., Marian, S., Mârza, N. C., & Papuc, I. (2018). 
Paraclinical investigations in the pathology of 
the urinary system in dogs. Bulletin of University 
of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 
Cluj-Napoca Veterinary Medicine 75(2), 214-
221. http://dx.doi.org/10.15835/buasvmcn-
vm:2018.0027.

Holt, P. E. (2011). Urological disorders of the dog 
and cat: Investigation, diagnosis and treatment. 
London, UK: CRC Press.

Vì các ca bệnh phân tán và điều trị nhiều cơ sở 
khác nhau trước và sau khảo sát này nên việc đánh 
giá hiệu quả điều trị không thể thực hiện được.

4. Kết Luận

Tỷ lệ chó có bệnh lý trên đường tiết niệu 
chiếm 14,72% trong tổng số 591 chó được khảo 
sát. Trong đó, viêm bàng quang và sỏi bàng quang 
chiếm tỉ lệ cao nhất. Chó từ 4 năm tuổi trở lên có 
nguy cơ mắc bệnh cao hơn chó ở các nhóm tuổi 
khác. Yếu tố giống không ảnh hưởng đến nguy 
cơ mắc bệnh. Tỉ lệ bệnh ở con cái cao hơn con 
đực trong khoảng thời gian khảo sát. Các triệu 
chứng lâm sàng điển hình ở chó bị bệnh đường 
tiết niệu là tiểu có máu, tiểu nhiều lần, bí tiểu, 
tiểu khó, đau và bỏ ăn. Trong bệnh tiết niệu có 
sự gia tăng nồng độ creatinine và urea nitrogen 
trong máu, kèm theo sự gia tăng các chỉ số men 
gan (ALT, AST), có ý nghĩa trong chẩn đoán và 
điều trị chức năng gan, thận trong trường hợp 
chó bị mắc bệnh trên hệ tiết niệu. Ngoài ra, chỉ 
số CK tăng cao trong bệnh tiết niệu có thể gây 
ảnh hưởng lên cơ và tim trên chó.

Lời Cam Đoan

Chúng tôi cam đoan bài báo do nhóm tác giả 
thực hiện và không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa 
các tác giả.
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Thu Duc city, a sub-city under the administration of Ho Chi 
Minh City, was established in 2020 through the merging of three 
districts (Thu Duc District, District 2, and District 9). Thu Duc 
city has faced extensive urban flooding caused by rainfall and 
high tides. The impacts of urban flooding cause many adverse 
effects on people living in the area. To address these challenges, 
a survey was conducted focusing on flooding (7 parameters) and 
subsequent damages (17 components), both direct and indirect. 
This survey and assessment of the economic damage incurred 
by the residents of Thu Duc city covered the period from 2021 
to 2022. The results of the study showed that the distribution of 
inundation, economic damage level and risk were concentrated 
in densely populated areas and riverside areas. Therefore, the 
study contributed valuable data and assessment results of damage 
caused by flooding for the urban management agencies of Thu 
Duc city.
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Thành phố Thủ Đức (TPTĐ) trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh 
được thành lập năm 2020. Trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận Thủ 
Đức, Quận 2 và Quận 9) trước kia, TPTĐ vẫn đối mặt với tình 
hình ngập lụt đô thị trên diện rộng do cả mưa và thủy triều gây 
ra. Tác động của ngập lụt đô thị gây nhiều tác động bất lợi cho 
người dân sinh sống trên địa bàn. Với việc lập phiếu điều tra 
ngập (7 thông số) và thiệt hại (17 thông số) trực tiếp và gián tiếp, 
đề tài khảo sát và đánh giá thiệt hại kinh tế của người dân sinh 
sống trên địa bàn TPTĐ cho giai đoạn 2021 - 2022 được thực 
hiện. Kết quả đề tài cho thấy các phân bố ngập, mức độ thiệt hại 
và mức độ rủi ro thiệt hại do ngập tập trung nhiều vào các khu 
dân cư đông đúc và khu vực ven sông. Qua đó, nghiên cứu đã 
góp phần vào bộ số liệu và kết quả đánh giá thiệt hại do ngập lụt 
cho các cơ quan quản lý TPTĐ.

1.  Đặt Vấn Đề

Ngập lụt đô thị là hiện tượng mà nước tràn 
vào các khu đô thị, gây ra thiệt hại về tài sản và 
tính mạng con người. Kumar & ctv. (2019) chỉ ra 
nguyên nhân chính của ngập lụt đô thị là do sự 
thay đổi của quá trình thủy văn trong khu vực đô 
thị, từ đó dẫn đến sự tăng lượng nước tràn vào các 
con đường, nhà cửa và các cơ sở hạ tầng.

Tại Việt Nam, Bộ Xây dựng định nghĩa tại công 
văn số 338/BXD-KTQH ngày 10/03/2003 về việc 
xây dựng chương trình khung thoát nước các đô 
thị: “Các điểm ngập úng cục bộ nằm trong giới hạn 
cho phép là độ sâu ngập úng tối đa 30 cm, thời gian 

ngập (thời gian rút) không quá 30 phút…”. Theo 
một nghiên cứu của Le & ctv. (2011) về ngập lụt 
tại TP.HCM của, ngập lụt đô thị là tình trạng ngập 
trong đó các điểm ngập trong nội thành được xác 
định khi thỏa mãn một số thông số như về thể 
tích nước tại khu vực phải lớn hơn 1.000 m3 tương 
ứng với phạm vi ngập có chiều dài 500 m, chiều 
rộng 20 m và chiều sâu 0,1 m, thời gian ngập nước 
là 30 phút sau khi mưa. Điểm ngập sau mưa, nước 
ngập đủ để trở ngại giao thông. Điểm ngập theo 
Le & ctv. (2011) được phân thành các cấp: ngập 
nặng, ngập vừa, ngập nhẹ và không ngập.

Tuy nhiên, để có thể gây ra các thiệt hại cho 
người dân sinh sống và làm việc tại đó, ngập lụt 
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hại trực tiếp trong việc nhận diện do thường liên 
quan đến khắc phục hậu quả. Còn mất “cơ hội” 
tăng thêm thu nhập hay bán được sản phẩm nhiều 
hơn và chăm sóc sức khỏe được Bui & Nguyen 
(2021) đưa ra như là một dạng thiệt hại gián tiếp.

Để phục vụ cho công tác quản lý môi trường 
và phòng chống thiên tai, nhiều nghiên cứu của 
Zhou & ctv. (2000), Wu & ctv. (2019) và Tomar 
& ctv. (2021) đã đề xuất sử dụng việc xác định 
mức độ rủi ro thiệt hại như là một thông tin hữu 
ích cho việc ra quyết định của các cấp liên quan. 
Việc đánh giá mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do 
ngập lụt đô thị gây ra Bui & Nguyen (2021) cho 
rằng khá đa dạng. Qua tổng hợp các nghiên cứu 
trong và ngoài nước về đánh giá rủi ro (R) thường 
đưa ra các thành phần chính như khả năng xảy 
ra trong tương lai của các hiện tượng tự nhiên 
(H) thường được tính thông qua tần suất xuất 
hiện (%); mức độ phơi nhiễm trước hiểm họa (E) 
được sử dụng để chỉ sự hiện diện (theo vị trí) của 
con người, các hoạt động sinh kế, các dịch vụ môi 
trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở 
hạ tầng, các tài sản kinh tế, xã hội, văn hóa…;  tính 
dễ bị tổn thương (V) đề cập đến khuynh hướng 
của các yếu tố dễ bị tác động của hiểm họa như 
con người (ví dụ: cơ cấu dân số, tỷ lệ nhóm dân 
số dễ bị ảnh hưởng), xã hội (tình trạng phát triển 
kinh tế). Theo Andrea & ctv. (2009) và Du & ctv. 
(2012), yếu tố (E) và (V) có thể gộp lài thiệt hại 
do đối tượng có thể chịu những ảnh hưởng bất lợi 
bởi các hiểm họa đều dẫn đến những tổn hại, mất 
mát, hư hỏng tiềm tàng cả hiện tại lẫn trong tương 
lai (tính dễ tổn thương).  

Tiếp nối các nghiên cứu về đánh giá thiệt hại 
ngập tại TP.HCM giai đoạn 2016 - 2019, nghiên 
cứu đánh giá mức độ kinh tế do ngập lụt trên địa 
bàn Thành phố Thủ Đức (một đơn vị hành chính 
mới) giai đoạn 2021 - 2022 được thực hiện với 
mục tiêu cung cấp cho các cơ quan quản lý liên 
quan của thành phố bộ số liệu và kết quả đánh 
giá thiệt hại kinh tế do ngập lụt đô thị gây ra cho 
người dân sinh sống trên địa bàn.

đô thị cần phải đạt tới một ngưỡng mức độ nào 
đó (ngưỡng gây thiệt hại). Tùy theo mức độ phát 
triển của đô thị và điều kiện tự nhiên khu vực mà 
ngưỡng gây thiệt hại của ngập lụt đô thị được xác 
định cụ thể với các cấp độ khác nhau. Theo một 
nghiên cứu của Miroshnikova (2021) tại thành 
phố Vladivostok, Liên Bang Nga, ngập lụt đô thị 
gây thiệt hại khi thỏa mãn các cấp độ sau: (1) Cấp 
độ đầu tiên là mức độ phát triển kinh tế - xã hội, 
tức là tổng thu nhập. Điều này có nghĩa là khi một 
khu vực bị ngập lụt, tình trạng ngập đó ảnh hưởng 
đến thu nhập của người dân trong khu vực đó; (2) 
Cấp độ thứ hai là các thông số cụ thể của khu vực 
bị thiệt hại do ngập lụt bao gồm độ sâu của nước, 
thời gian ngập, mức độ thiệt hại của khu vực và 
nhiều yếu tố khác. Việc xác định chính xác các 
thông số này sẽ giúp cho việc tính toán thiệt hại 
trở nên chính xác hơn; và (3) Cấp độ thứ ba là các 
giải pháp quản lý, phòng chống thiên tai được thiết 
lập. Việc xây dựng các giải pháp này sẽ giúp cho 
việc giảm thiểu thiệt hại và tăng cường sự phục 
hồi sau khi xảy ra thiên tai.

Đi theo hướng cấp độ thứ hai (2), một nghiên 
cứu của Nguyen & ctv. (2020) về đánh giá thiệt hại 
ngập lụt tại TP.HCM và một phân tích của Bui & 
Nguyen (2021) về mức độ thiệt hại của hộ buôn 
bán do ngập lụt gây ra cũng tại TP.HCM đã tiến 
hành khảo sát mức độ ngập cùng mức độ thiệt hại 
kinh tế tương ứng. Kết quả của nghiên cứu này 
cho thấy tính khu vực trong xác định mức độ thiệt 
hại ghi nhận được do ngập lụt đô thị cho TP.HCM 
là khác nhau với mức giao động từ 15 cm đến 25 
cm với mức thời gian đều trên 30 phút sau mưa 
và triều rút.

Thiệt hại do ngập lụt đô thị gây được Olesen 
& ctv. (2017) đề cập tới trong 1 nghiên cứu của 
mình đã được chia thành hai loại chính (1) thiệt 
hại trực tiếp và (2) thiệt hại gián tiếp. Đối với 
thiệt hại trực tiếp thường được quy về chi phí sửa 
chữa/khắc phục tổn thất tài sản phương tiện hay 
hàng hóa. Đối với thiệt hại gián tiếp được Olesen 
& ctv. (2017) cho rằng thường phức tạp hơn thiệt 
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2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu là TPTĐ, Thành phố Hồ 
Chí Minh. Thành phố Thủ Đức có 211,56 km2 

diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 
người. Thành phố Thủ Đức sau khi thành lập 
giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận 
Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương 
như Hình 1 dưới đây.

Hình 1. Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
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2.2. Khảo sát mức độ ngập lụt và thiệt hại do 
ngập gây ra thông qua phỏng vấn hộ dân 

Căn cứ vào báo cáo tổng kết các điểm 
ngập trên địa bàn TP.HCM cụ thể tại quận 
Thủ Đức (cũ), Quận 2 (cũ), Quận 9 (cũ) và 
TPTĐ (hiện nay) các năm 2020 đến 2022 
của Trung tâm Quản lý Kỹ thuật Hạ tầng cơ 
sở (TTQLKTHTCS), Sở Xây dựng TP.HCM, 
nhóm nghiên cứu tiến hành xác định các điểm 
ngập thường xuyên và mức độ ngập nghiêm 
trọng (1 điểm ngập là một điểm khảo sát). 
Các điểm thường xuyên ngập và mức độ ngập 
nghiêm trọng là các điểm ngập xuất hiện trong 
các năm 2020 - 2022 và mức độ ngập có thể 
gây thiệt hại tính theo chiều sâu tử 25 cm trở 

lên và thời gian ngập trên 30 phút (Nguyen & 
ctv., 2020). 

Số điểm khảo sát mức độ ngập, mức độ thiệt 
hại được xác định là 12 vị trí khảo sát. Với mỗi 
vị trí khảo sát sẽ phỏng vấn từ 5 - 10 hộ dân bị 
tác động (Nguyen & ctv., 2020), tổng số phiếu 
khảo sát/hộ dân là 242 phiếu (121 phiếu khảo 
sát ngập và 121 phiếu khảo sát thiệt hại). Số 
lượng vị trí quan trắc dấu hiệu ngập 50 vị trí 
được bố trí tại các khu vực ngoại vi hoặc khu 
dân cư thưa của TPTĐ có ghi nhận bị ngập 
phục vụ cho lập bản đồ ngập GIS. Phân bố các 
vị trí khảo sát và các vị trí hộ dân được phỏng 
vấn dọc theo các tuyến đường và khu dân cư bị 
ngập, xem Hình 2 dưới.

Hình 2. Định vị khu vực khảo sát và phỏng vấn hộ dân bị ngập và
thiệt hại trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
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2.3. Đánh giá mức độ ngập lụt đô thị 

Mức độ ngập lụt đô thị được xác định thông 
qua xác định tần suất xuất hiện ngập nhẹ, ngập 
trung bình và ngập nặng. Theo nghiên cứu của 
Bui & Nguyen (2021) như sau:

Trong đó:
- PTH (%) - tần suất xuất hiện của ngập lụt đô 

thị có gây thiệt hại;

2.4. Đánh giá mức độ thiệt hại kinh tế do 
ngập lụt đô thị 

Mức độ thiệt hại kinh tế do ngập lụt đô thị 
được xác định theo tỷ lệ giữa tổng chi phí khắc 
phục hậu quả do ngập gây ra với tổng thu nhập 
năm của hộ dân được Bui & Nguyen (2021) 
đưa ra như sau:

Trong đó:
-  TTN: Tổng thu nhập năm (VNĐ).
-  TTH: Ttổng thiệt hại do ngập lụt đô thị 

gây ra (VNĐ).
Phân loại mức độ thiệt hại được Nguyen & 

ctv. (2020) đưa ra như bảng dưới đây.

- Nngập - số lần xuất hiện của ngập tại 1 vị trí 
có gây ra thiệt hại cho dân cư.

- Nmax - số lần xuất hiện ngập gây thiệt hại 
lớn nhất của khu vực (Nmax = 24).

Phân loại mức độ ngập theo tần suất xuất 
hiện được Bui & Nguyen (2021) và Nguyen & 
ctv. (2020) đưa ra như Bảng 1 dưới đây.

C = Tổng thiệt hại kinh tế (TTH) / Tổng thu nhập (TTN)   (%)         (2)

Bảng 1. Phân mức tần xuất xuất hiện ngập lụt đô thị gây thiệt hại

TT Mức độ ngập lụt Giá trị Ý nghĩa
1 Thấp P ≤  40% Tương ứng số lần xuất hiện tối đa 10 lần
2 Trung bình 40% < P ≤  65% Tương ứng với 18 lần xuất hiện ngập (10 lần ngập 

nhẹ và 8 lần ngập trung bình)
3 Cao 65% < P ≤  90% Tương ứng với 21 lần xuất hiện ngập (10 lần ngập 

nhẹ, 8 lần ngập trung bình và 3 lần ngập nặng)
4 Rất cao 90% < P ≤ 100% Tương ứng với 24 lần xuất hiện ngập (10 lần ngập 

nhẹ, 8 lần ngập trung bình và 6 lần ngập nặng)
Nguồn: Nguyen & ctv. (2020).

Bảng 2. Bảng phân mức độ thiệt hại do ngập lụt

TT Mức tỷ lệ thiệt hại Giá trị Ý nghĩa
1 Nhẹ C ≤  15% Mức thiệt hại nhỏ
2 Vừa 15% < C ≤  30% Mức thiệt hại vừa
3 Nặng 30% < C ≤  50% Mức thiệt hại nặng
4 Rất nặng 50% < C ≤  70% Mức thiệt hại rất nặng
5 Nghiêm trọng 70% < C ≤ 100% Thiệt hại hoàn toàn

Nguồn: Nguyen & ctv. (2020).

PTH (%) = Nngập /Nmax (%) (1)
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2.5. Đánh giá rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập 
lụt đô thị  

Công thức đánh giá rủi ro do ngập lụt đô thị 
được Bui & Nguyen (2021) và Nguyen & ctv. 
(2020) đưa ra dạng dưới đây.

2.6. Thiết lập bản đồ phân vùng ngập và thiệt hại 

Bản đồ phân vùng ngập và thiệt hại được 
lập bằng công cụ GIS. Trên cơ sở kết quả tổng 
hợp và phân tích mức độ ngập theo chiều sâu, 
mức độ thiệt hại và mức độ rủi ro tại các vị trí 
khảo sát, thiết lập các loại bản đồ phân vùng 
tương ứng.

Phương pháp nội suy được sử dụng là nghịch 
đảo khoảng cách có trọng số (Inverse Distance 
Weighting - IDW), là phương pháp nội suy đơn 
giản nhất, là phương pháp được sử dụng phổ 
biến nhất trong các chức năng phân tích của 
GIS (Nguyen, 2014). Để xác định phù hợp của 

R = (wP).PTH  + (wC).C (3)

Trong đó:
- R là giá trị rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập 

lụt đô thị gây ra. 

Giá trị ngưỡng mức độ rủi ro được Bui & Nguyen (2021) xác định theo Bảng 4 dưới đây.

Bảng 3. Bảng phân cấp mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập lụt đô thị

TT Mức độ rủi ro Giá trị Ý nghĩa
1 Thấp R ≤ R1 Mức độ thiệt hại thấp
2 Vừa R1 < R ≤ R2 Mức độ thiệt hại trung bình
3 Cao R2 < R ≤  R3 Mức độ thiệt hại nặng
4 Rất cao R3 < R ≤  R4 Mức độ thiệt hại rất nặng
5 Nghiêm trọng R4 < R ≤ 1,0 Mức độ thiệt hại hoàn toàn tài sản

Nguồn: Bui & Nguyen (2021).

Bảng 4. Giá trị các ngưỡng rủi ro do ngập lụt đô thị

 Đơn vị hành chính 
Các giá trị ngưỡng P/C (%)
R1 R2 R3 R4 R5

Thủ Đức 25 43 65 81 100

Nguồn: Bui & Nguyen (2021).

- wP và wC là trọng số của hai thành phần 
mức độ ngập và thiệt hại do ngập tương ứng 
được Bui & Nguyen (2021) xác định là 0,473 
và 0,527. 

Các mức rủi ro cùng ngưỡng phân loại được 
mô tả như Bảng 3 và 4 sau đây:

phương pháp nội suy IDW với kết quả khảo sát 
ngập và thiệt hại, đề tài sử dụng 80% trong tổng 
số 121 vị trí khảo sát (ngập và thiệt hại) để nội 
suy cho 20% vị trí còn lại. Tính toán mức độ 
tương quan của các giá trị khảo sát trực tiếp 
và nội suy của 20% vị trí trên. Qua tính toán 
hệ số tương quan R2 của hai bộ giá trị (khảo 
sát và nội suy) tại 20% vị trí khảo sát ngập đạt 
71% và thiệt hại đạt 75%. Kết quả nội suy có 
chấp nhận được với mức tương quan khá. Như 
vậy, đề tài có thể sử dụng phương pháp nội suy 
IDW trong GIS cho việc lập bản đồ phân vùng 
ngập và thiệt hại là phù hợp.
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3. Kết Quả và Thảo Luận

Trong những năm 2021 - 2022, sau khi 
Thành phố được thành lập, ngập lụt đã trở 
thành một vấn đề nghiêm trọng tại TP. Thủ 
Đức. Với sự phát triển không ngừng của đô thị, 
hệ thống thoát nước vẫn chưa được đồng bộ so 
với tốc độ phát triển đô thị tại địa phương. Theo 
báo cáo từ Đề án giảm ngập trên địa bàn, TP. 
Thủ Đức khi gặp mưa có vũ lượng lớn, các con 
đường chính và các khu dân cư thường xuyên 
bị ngập nước (Nguyen & ctv., 2020). Trong năm 
2021 - 2022, qua khảo sát, các điểm ngập trên 
các tuyến đường như Quốc lộ 13 cũ, khu phố 1 
và 3 ở phường Hiệp Bình Phước, Đường số 10 
ở phường Linh Đông… tiếp tục xuất hiện gây 
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo kết quả khảo sát ngập và thiệt hại do 
ngập giai đoạn 2021 - 2022 thông qua phiếu 
phỏng vấn trực tiếp 242 hộ dân sinh sống trên 
địa bàn TPTĐ, trong đó hộ gia đình là 154 hộ 
(chiếm 63,63%), hộ buôn bán là 88 hộ (chiếm 
36,37%). Trong quá trình khảo sát, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy hộ buôn bán cũng bị 
thiệt hại do ngập nhưng cao hơn so với hộ gia 
đình. Lý do chính là hộ buôn bán thường là hộ 
kinh doanh buôn bán nhỏ, tạp hóa bên cạnh 

các hoạt động sinh sống như các hộ gia đình. 
Nhìn chung, mức thu nhập bình quân của các 
hộ dân sinh số trên địa bàn các quận cũ (Thủ 
Đức, 2, 9) trong giai đoạn 2016 - 2019 khá cao 
(34 triệu VNĐ/tháng) (Nguyen & ctv., 2020). 
Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch bệnh 2021 
- 2022 các hộ dân cư được khảo sát đều suy 
giảm thu nhập khá lớn (khoảng 18 triệu VNĐ/
tháng theo như khảo sát thuộc vùng chịu ảnh 
hưởng của ngập lụt trên địa bàn thành phố giai 
đoạn 2021 - 2022).  Giai đoạn 2021 - 2022, toàn 
TP.HCM vừa trải qua đợt dịch bệnh Covide với 
thiệt hại kinh tế, xã hội khá năng nề và đang 
trên đà phục hồi.

3.1. Tổng hợp kết quả khảo sát ngập lụt

Kết quả khảo sát ngập của 121 hộ dân cư 
trong giai đoạn năm 2021 - 2022 tại TPTĐ cho 
thấy, trong thời gian trên, các hộ chịu tổng cộng 
1149,5 lần ngập với 165 lần ngập nghiêm trọng 
(Bảng 5), 121/121 vị trí hộ đều chịu ảnh hưởng 
của ngập lụt từ trước năm 2020. Như vậy, có 
thể xem mức độ ngập tại TPTĐ có tình trạng 
ngập vẫn kéo dài gây ách tắc giao thông và đình 
trệ trong các đơn vị sản xuất và ành hưởng các 
hoạt động thương mại dịch vụ cho người dân.

Bảng 5. Thông tin chung về hiện trạng ngập lụt của các hộ khảo sát

TT Mức tỷ lệ thiệt hại Đặc điểm Số liệu khảo sát
1 Số lần ngập (lần) Nhẹ (10 - 15 cm) 615

Trung bình (15 - 30 cm) 369
Nặng (> 30 cm) 165

2 Thời gian ngập (lần) < 30 phút 48
30 - 120 phút 63
> 120 phút 10

3 Nguyên nhân ngập (lần) Mưa 107
Triều 32
Mưa - Triều 37

4 Độ sâu ngập trung bình (cm) 17,96
5 Chiều dài ngập trung bình (m) 185,6
6 Chiều rộng ngập trung bình (m) 9,68



Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 77

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 23(4) www.jad.hcmuaf.edu.vn

Dựa trên công thức số (1), tiến hành tính 
toán tần suất ngập lụt mức nhẹ (Pnhẹ), trung 
bình (PTB) và nặng (Pnặng) tại TPTĐ. Tần suất 
xuất hiện được xác định thông qua sử dụng 
số lần ngập ứng với các mức so với tổng số 
lần ngập gây thiệt hại đã được Bui & Nguyen 
(2021) xác lập là 18 lần/năm. Từ kết quả khảo 
sát ứng với từng mức độ ngập (tổng hợp trong 
Bảng 5), Tần suất xuất hiện ngập lụt chung (P) 
gây thiệt hại chung được tính theo công thức 
sau:

Trong đó: các trọng số wnhẹ, wTB , wnặng 
tương ứng cho từng mức ngập nặng, nhẹ và 
trung bình được xác định thông qua nghiên 
cứu trong giai đoạn 2016 - 2019  đã được Bui 
& Nguyen (2021) tính toán và được tổng hợp 
dưới Bảng 6 dưới đây. 

Kết quả Bảng 6 cho thấy, TPTĐ có mức độ 
tần suất ngập lụt gây thiệt hại là 13,5% tương 
đương với mức độ tần suất nhẹ, số lần xuất 

P (%) = wnhẹ Pnhẹ (%) + wTB PTB (%) + wlớn Pnặng (%) (4)

hiện ngập lụt gây thiệt hại tối đa không quá 10 
lần/năm. Phân vùng ngập lụt đô thị trên địa 
bành TPTĐ giai đoạn 2021 - 2022 (Hình 4).

Bảng 6. Tần suất xuất hiện ngập lụt gây thiệt hại cho thành phố Thủ Đức

Thông số Nhẹ Trung bình Nặng
Pthành phần 0,535 0,321 0,144
wp thành phần 0,075 0,122 0,388
P (%) 0,135
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Hình 4. Vùng ngập lụt trên địa bàn thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2022.

Hình 4 cho thấy, các khu vực ngập nhiều và 
nặng tập trung dân cư lớn (khu vực quận Thủ 
Đức cũ) và khu vực trũng thấp có mật độ kênh 
rạch lớn (Quận 2 và 9 cũ).

3.2. Đánh giá mức độ thiệt hại do ngập lụt 
đô thị 

Mức độ thiệt hại do ngập lụt đô thị của 121 
hộ gia đình và hộ kinh doanh được khảo sát 
trên địa bàn TPTĐ. 

Theo kết quả khảo sát thiệt hại trực tiếp và 
thiệt hai gián tiếp, mức thiệt hại trung bình của 
từng hộ gia đình trên địa bàn TPTĐ ứng với 
các mức ngập cho thấy giảm khá nhiều so với 
giai đoạn 2016 - 2019 từ 25% - 30%. Cụ thể giá 
trị thiệt hại và mức độ thiệt hại tại từng vị trí 
khảo sát được tổng hợp như Bảng 7 dưới đây 
(Ví dụ cho 10 vị trí khảo sát đầu tiên trong tổng số 
121 vị trí).
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Kết quả khảo sát thiệt hại trung bình năm theo các mức độ ngập như Hình 5 dưới đây.

Hình 5. Mức thiệt hại kinh tế (trực tiếp và gián tiếp) do ngập lụt gây ra.
Mức độ ngập (cm)
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t h
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10-15 15-30 Trên 30
0

10

20

30

40

50

60

70

80

24,57

6,66

30,59

11,42

57,64

9,35

Với mức thu nhập trung bình (qua khảo sát 
242 hộ dân) là 18 triệu VNĐ/tháng, mức thiệt 
hại kinh tế do ngập lụt trung bình của hộ dân 
sinh sống trên địa bàn TPTĐ (ứng với mức 
ngập trung bình) là 19,5%/năm tương đương 
với mức độ thiệt hại vừa. 

Từ kết quả tổng hợp mức độ thiệt hại như 
trên Bảng 7 cho từng vị trí khảo sát, Bản đồ 
phân vùng mức độ thiệt hại được lập cho TPTĐ 
giai đoạn 2021 - 2022 xem Hình 6 dưới.
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So sánh với kết quả nghiên cứu của nhóm 
tác giả Bui & Nguyen. (2021), thiệt hại trực tiếp 
trung bình qua khảo sát giảm khá nhiều so với 
45 triệu VNĐ/năm giai đoạn 2016 - 2019 vào 

khoảng 30%. Lý do chính do người dân dành 
nhiều thời gian tại gia đình (thời gian hạn chế di 
chuyển do dịch) nên mức độ chủ động trong hạn 
chế thiệt hại đồ đạc cùng phương tiện di chuyển.

Hình 6. Vùng thiệt hại kinh tế do ngập lụt trên địa bàn thành phố Thủ Đức 
giai đoạn 2021 - 2022.
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3.3. Đánh giá mức độ rủi ro thiệt hại kinh 
tế do ngập lụt trên địa bàn TPTĐ giai đoạn 
2021 - 2022 

Trên cơ sở phân tính mức độ ngập và tần suất xuất 
hiện ngập có gây thiệt hại kinh tế cùng tỷ lệ thiệt hại 
kinh tế so với thu nhập năm của các hộ dân, áp dụng 
công thức (4) tính mức rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập 
cho các khu vực hành chính (phường) của TPTĐ.

Có tổng cộng 25/34 phường có ghi nhận trong các 
báo cáo tổng kết công tác chống và giảm ngập của 
Trung tâm Quản lý Kỹ thuật Hạ tầng cơ sở, sở Xây 
dựng TP.HCM năm 2021 và 2022. Qua tính toán mức 
độ ngập và mức độ thiệt hại cho các hộ dân, tổng hợp 
mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập lụt gây ra được 
thể hiện biểu đồi dưới đây (Hình 7).

Theo Bảng 4, giá trị ngưỡng rủi ro, các mức rủi ro 
của các phường đều nhỏ hơn R1 = 25 tương ứng với 
độ rủi ro thấp. Các phường An Lợi Đông, An Khánh, 
Tam Bình và Tăng Nhơn Phú A có giá trị rủi ro cao 
hơn các phường khác. Nguyên nhân chính là do vị trí 
địa lý của các khu vực này nằm ở vùng địa hình thấp 
trũng dễ dàng bị chịu ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn 
kết hợp với triều cường dễ dàng gây ra ngập lụt. Ngoài 
ra, mức độ rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập trên địa 
bành TPTĐ thấp là giai đoạn 2021 - 2022 cả nước nói 
chung và TPTĐ nói riêng trải qua đại dịch ảnh hưởng 
sâu sắc tới đời sống kinh tế, xã hội. Điều này dẫn đến 

thu nhập bình quân giảm nhưng đồng thời mức chi 
phí khắc phục các loại thiệt hại cũng giảm khá nhiều 
so với giai đoạn 2016 - 2019.

4. Kết Luận

Nghiên cứu đã tính toán mức rủi ro thiệt hại kinh 
tế do ngập lụt gây ra tại TPTĐ dựa trên mức thiệt hại 
do ngập gây ra và tần suất ngập gây thiệt hại. Thành 
phố Thủ Đức có mức thiệt hại vừa với phần thu nhập 
bị mất do ngập trên tổng thu nhập là 19,5%, tần suất 
ngập gây ra thiệt hại là không quá 10 lần trên năm, kết 
quả mức rủi ro do ngập tại TPTĐ nằm ở mức thấp. 
Đối với mức rủi ro do ngập lụt ở từng phường, đề tài 
cũng đã phân ngưỡng rủi ro cho các phường theo số 
lượng phiếu điều tra khảo sát. Kết quả có 9 phường 
không có rủi ro, 25 phường có mức độ rủi ro là như 
nhau ở mức thấp, song các phường An Lợi Đông, An 
Khánh, Tam Bình và Tăng Nhơn Phú A có mức độ rủi 
ro cao hơn so với phần còn lại.

Tuy nhiên, khi kinh tế hồi phục, tình hình ngập lụt 
gia tăng sẽ tác động đến người dân nhiều, đặc biệt giai 
đoạn hồi phục sau dịch COVID-19, nên các cấp quản 
lý của TPTĐ cần có các giải pháp phòng và giảm thiệt 
hại do ngập cho người dân, hỗ trợ người dân nhanh 
dần hồi phục thu nhập cùng các hoạt động kinh tế 
xã hội.

Hình 7. Mức rủi ro thiệt hại kinh tế do ngập của các phường thuộc thành phố 
Thủ Đức giai đoạn 2021 - 2022.
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